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120 CÂU NHẬN BIẾT CHUYÊN ĐỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ   

 

Câu 1. Tìm khoảng nghịch biến của hàm số y= x
4
 – 6x

2
 + 8x+ 1. 

A. (1; )   B. ( ; 2)    C. ( ;1)  D. ( 2; )    

  i giải 

 h n   

 àm số    cho x c  ịnh tr n  =  . 

Đạo hàm: y’=4x
3
 – 12x+8.  

Cho    
2 2

0 4 1 2 0
1

x
y x x

x

 
       


 

 ảng biến thi n : 

x                                 2                                1                              

  
'y                 0                             0                

 
y  

 

                                                                                                    

                                                                         4  
                                     23  

  a vào bảng biến thi n, hàm số nghịch biến tr n  ; 2   

Câu 2. Tìm khoảng  ồng biến của hàm số y= x
4
 + 4x+ 6. 

A. ( 1; )    B. ( ;0)   C. ( 2; )    D. ( ; 1)    

  i giải 

 h n A.  

  p x c  ịnh:  =  . 

  nh: y’= 4x
3
 + 4. Cho y’= 0 khi 4x

3
 + 4= 0 x 1   . 

 ảng biến thi n: 

x                                               1                                            
y                               0                          + 

 
y  

 

                                                                                                        
                                                              

                                                     3  

  a vào bảng biến thi n, hàm số  ồng biến tr n  1;  . 

Câu 3.  ho hàm số f(x) 
 
có  ạo hàm tr n (a; b). Khẳng  ịnh nào sau  ây là sai? 

A. Nếu  f’(x) > 0 x  (a; b)
 
thì hàm số f(x) 

 
 ồng biến trên khoảng (a; b). 

B. Hàm số f(x)
 
nghịch biến trên khoảng (a; b) khi và chỉ khi   ' 0, ;f x x a b  và 

f’(x)= 0
 
chỉ tại một hữu hạn  iểm x (a; b). 
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C. Nếu hàm số f(x) 
 
 ồng biến trên khoảng (a; b)  thì f’(x)> 0; x  (a; b)  . 

D. Hàm số f(x) 
 
nghịch biến trên khoảng (a; b)  khi và chỉ khi 

1 2

1 2

0
f x f x

x x
 với m i 

1 2
, ;x x a b  và 

1 2
.x x  

L i giải 

Ch n C 

Sửa lại cho  úng là '' Nếu hàm số f(x)
 
 ồng biến trên (a; b) thì   ' 0, ; ''f x x a b

.
 

Câu 4.  Khẳng  ịnh nào sau  ây là  úng? 

A. Nếu hàm số f(x)  ồng biến trên (a; b) , hàm số g(x) nghịch biến trên (a;b) thì hàm số 

f(x) + g(x)  ồng biến trên (a; b) . 

B. Nếu hàm số f(x)  ồng biến trên (a; b) , hàm số g(x) nghịch biến trên (a; b) 
 
và  ều 

nh n giá trị dương tr n (a; b) 
 
thì hàm số f(x) . g(x) 

 
 ồng biến trên ( a; b) . 

C. Nếu các hàm số f(x); g(x)  ồng biến trên (a; b)
 
thì hàm số f(x).g(x)

 
 ồng biến trên  

(a; b). 

D. Nếu các hàm số f(x); g(x) nghịch biến trên (a; b) và  ều nh n giá trị âm trên (a; b)
 
thì 

hàm số f(x). g(x) 
 
 ồng biến trên (a; b) . 

L i giải 

Ch n D 

A sai: Vì tổng của hàm  ồng biến với hàm nghịch biến không kết lu n  ược  iều gì. 

  sai: Để cho khẳng  ịnh  úng thì g(x)  ồng biến trên (a; b) . 

C sai: Hàm số f(x); g(x) phải là c c hàm dương tr n (a; b)  mới thoả mãn. 

   úng. 

Câu 5. Khẳng  ịnh nào sau  ây là sai? 

A. Nếu hàm số f(x)   ồng biến trên (a;b)  thì hàm số - f(x) nghịch biến trên (a; b).  

B. Nếu hàm số f(x)  ồng biến trên (a; b) thì hàm số 
1

f x
 nghịch biến trên (a; b).  

C. Nếu hàm số f(x)
 
 ồng biến trên (a; b)

 
thì hàm số f(x) +10  ồng biến trên (a; b) .  

D. Nếu hàm số f(x)
 
 ồng biến trên (a; b)

 
thì hàm số - f(x) - 10 nghịch biến trên (a; b).  

L i giải 

Ch n B 
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Ví dụ hàm số f(x) = x  ồng biến trên R, trong khi  ó hàm số 
1 1

xf x
 nghịch biến trên 

;0  và 0; .  o  ó   sai. 

Câu 6. Nếu hàm số y= f(x)  ồng biến tr n khoảng (-1; 2) thì hàm số y= f(x+2)  ồng biến 

tr n khoảng nào trong c c khoảng sau  ây? 

A. (-1;2)  B. (1;4) C. (-3; 0)  D. (-2; 4)  

L i giải 

Ch n C 

Tịnh tiến  ồ thị hàm số  y= f(x)  sang tr i 2  ơn vị, ta sẽ  ược  ồ thị của hàm số  

y= f(x+ 2). Khi  ó, do hàm số  f( x)  liên tục và  ồng biến trên khoảng (-1; 2)  nên hàm số 

y= f(x+ 2)  ồng biến trên ( - 3; 0). 

Cách trắc nghiệm nhanh. 

 Ta có x 2  (-1; 2)  nên – 1< x+2 < 2 

Suy ra: - 3< x< 0.  

Câu 7. Nếu hàm số y= f(x)  ồng biến tr n khoảng (0; 2)  thì hàm số y= f(2x)  ồng biến 

tr n khoảng nào? 

A. (0; 2)  B. (0;4)  C. (0; 1)  D. (-2;0) 

L i giải 

Ch n C 

Tổng quát: Hàm số y= f(x) liên tục và  ồng biến trên khoảng (a; b)  thì hàm số y= f(nx) 

liên tục và  ồng biến trên khoảng ;
a b

n n
. 

Cách trắc nghiệm nhanh. 

 Ta có : 2x (0; 2) nên 0< 2x< 2 

Suy ra: 0< x< 1.  

Câu 8.  ho hàm số 21y x . Khẳng  ịnh nào sau  ây là  úng? 

A. Hàm số    cho  ồng biến trên [0;1].  

B. Hàm số    cho  ồng biến trên toàn t p x c  ịnh 

C. Hàm số    cho nghịch biến trên [0; 1].  
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D. Hàm số    cho nghịch biến trên toàn t p x c  ịnh. 

L i giải 

Ch n C 

T p x c  ịnh D= [-1; 1].  

Đạo hàm 
2

' ; ' 0 0
1

x
y y x

x
. 

Bảng biến thiên:  

x - 1                                   0                                   1 

y’    +   -  

y    

 

Suy ra  ược hàm số nghịch biến trên [0;1].  

Câu 9.  àm số 22y x x  nghịch biến tr n khoảng nào    cho dưới  ây 

A. (0; 2)                         B. (0;1 )                        C. (1; 2)                  D. (-1;1)  

L i giải 

Ch n C 

T p x c  ịnh D= [0; 2]. 

 Đạo hàm 
2

1
' ; ' 0 1

2

x
y y x

x x
. 

Bảng biến thiên:  

x 0                                  1                                   2 

y’    +   -  

y    

 

suy ra  ược hàm số nghịch biến trên khoảng (1; 2). 

Câu 10. ho hàm số 1 4y x x . Mệnh  ề nào sau  ây là  úng? 

A. Hàm số    cho nghịch biến trên (1; 4).  
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B. Hàm số    cho nghịch biến trên 
5

1; .
2

 

C. Hàm số    cho nghịch biến trên 
5

;4 .
2

 

D. Hàm số    cho nghịch biến trên R.  

L i giải 

Ch n C 

T p x c  ịnh: D= [1; 4].  

Đạo hàm 
1 1

'
2 1 2 4

y
x x

. 

Xét phương trình 
1;4 5

' 0 1 4 1;4
1 4 2

x
y x x x

x x
. 

Bảng biến thiên:  

x 
1                                   

5

2
                                    4 

y’    +   -  

y    

 

D a vào bảng biến thi n, suy ra  ược hàm số nghịch biến trên khoảng 
5

;4 .
2

 

Câu 11.  Hàm số nào sau  ây  ồng biến trên R? 

A. 
2 1

1

x
y

x
. B. y= 2x- sin2x  + 5. 

C.  x
3
 – 2x

2
 + x+ 10. D. 2 1y x x . 

L i giải 

Ch n B 

Xét phương  n  . y = 2x – sin2x + 5 

N n  ạo  hàm: y’= 2 – 2cos2x = 2( 1- cos2x) 0; x R      
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 Và y’= 0  khi cos2x = 1. 

Phương trình cos2x = 1 có vô số nghiệm nhưng c c nghiệm tách r i nhau nên hàm số  ồng biến 

trên R 

Câu 12. Hàm số nào sau  ây  ồng biến tr n R? 

A.  y = (x- 1)
2
 – 3x+ 2.                                 B. 

2 1

x
y

x
. 

C. 
1

x
y
x

.  D. y= tanx 

L i giải 

Ch n B 

Xét hàm số 
2 1

x
y

x  

Hàm số có t p x c  ịnh D= R.  

Ta có 
2 2

1
' 0,

1 1
y x

x x
 

 Suy ra hàm số  ồng biến trên R.  

Câu 13. Khẳng  ịnh nào sau  ây là sai? 

A. Hàm số y= 2x+ cosx  ồng biến trên R. 

B. Hàm số y= - x
3
 – 3x +1 nghịch biến trên R. 

C. Hàm số 
2 1

1

x
y

x
  ồng biến trên mỗi khoảng x c  ịnh. 

D. Hàm số y=2x
4
 + x

2
 +1 nghịch biến trên ;0 . 

L i giải 

Ch n C 

*Xét hàm số 
2 1

1

x
y

x
. 

 Ta có 
2

1
' 0, 1

1
y x

x
. 

Suy ra hàm số nghịch biến trên ;1  và 1;  
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Câu 14.  ho hàm số y= f(x) li n tục tr n R và có bảng biến thi n như sau: 

 

Trong các mệnh  ề sau, có bao nhiêu mệnh  ề sai? 

I. Hàm số    cho  ồng biến trên các khoảng ( ; 5)    và (-3; -2). 

II. Hàm số    cho  ồng biến trên khoảng ( ;5)  . 

III. Hàm số    cho nghịch biến trên khoảng ( 2; )   . 

IV. Hàm số    cho  ồng biến trên khoảng ( ; 2)   . 

A. 1 B. 2 C. 3 D .4 

L i giải 

Ch n A 

Nhìn vào bảng biến thiên ta thấy  ồ thị hàm số    cho  ồng biến trên khoảng ; 2 ; 

nghịch biến trên khoảng 2; . 

Suy ra II là sai; III:  úng và  IV là  úng. 

Ta thấy khoảng ; 3  chứa khoảng ; 5  n n I Đúng. 

V y chỉ có II sai. 

Câu 15.  ho hàm số y= f(x) có bảng biến thi n như hình dưới  ây. Mệnh  ề nào sau  ây 

là  úng? 

  

  

  

        

          

  

5  
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A. Hàm số    cho  ồng biến trên các khoảng ( ; 2)  và ( 2; )    

B. Hàm số    cho  ồng biến trên ( ; 1) ( 1;2)      

C. Hàm số    cho  ồng biến trên khoảng ( 0;2) .  

D. Hàm số    cho  ồng biến trên( -2; 2). 

L i giải 

Ch n C 

Vì 0;2 1;2 , mà hàm số  ồng biến trên khoảng 1;2  n n suy ra    úng. 

 âu 16.  ho hàm số y= f(x) có bảng biến thi n như hình dưới  ây. Mệnh  ề nào sau  ây 

là  úng? 

 

A. Hàm số    cho  ồng biến trên các khoảng 
1

;
2

 và 3; . 

B. Hàm số    cho  ồng biến trên khoảng 
1
; .

2
 

C. Hàm số    cho nghịch biến trên khoảng 3; . 

D. Hàm số    cho  ồng biến trên khoảng ;3 . 

L i giải 

Ch n C 

D a vào bảng biến thiên ta thấy hàm số 
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● Đồng biến trên các khoảng 
1

;
2

 và 
1
;3

2
. 

● Nghịch biến trên khoảng 3; . 

Câu17.  ìm khoảng  ồng biến của hàm số: y= - x
3
 + 6x

2
 – 9x+ 4. 

A. (0; 3)  B. (1;3)  C. ( ;0)  D. (2; )   

  i giải 

 h n  .  

 àm số    cho x c  ịnh tr n  =  . 

  nh  y’= - 3x
2
 + 12x – 9. 

 Cho  y’= 0  hay – 3x
2 

 +12x- 9 = 0 
1

3


 



x

x
. 

 ảng biến thi n: 

 

 

x                                   1                              3                               

  
y                                     0                            0                

 
y  

 

                                                                 4                                    
                                                                            

                                      0                                                                

   

  a vào bảng biến thi n,hàm số  ồng biến tr n  1;3 . 

Câu 18.  ho hàm số: y= f(x) = x
3
 + 3x

2
 + 3x+ 2.   y ch n câu  úng :  

A.  àm số f(x)  nghịch biến tr n  .                        

B.  àm số f(x)  ồng biến tr n  .    

C.  àm số f(x) không  ổi tr n  .                           

D.  àm số f(x)  nghịch biến tr n ( ; 1)    

  i giải 

 h n  . 

 àm số    cho x c  ịnh tr n  =  . 

 ìm y’= 3x
2
 + 6x+ 3. 

 Cho y’=0 hay 3x
2
 + 6x+ 3= 0  1 x . 

 ảng biến thi n:   
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x                                            1                                            
y  +                            0                          + 

 
y  

 

                                                                                                       

  
                                                        1   

  
  a vào bảng biến thi n, hàm số  ồng biến tr n  =  . 

Câu 19.  ìm khoảng  ồng biến của hàm số: 2 2y x x  . 

A. (0; )   B. (2; )   C. ( ;0)  D. (0;2)   

  i giải 

 h n  .  

 àm số    cho x c  ịnh khi: 2
0

2 0
2


   



x
x x

x
n n t p x c  ịnh:    D ;0 2;    .

 

 a có:    
2

1
, ;0 2;

2

x
y x

x x


      


.  

  àm số không có  ạo hàm tại: x=0 ;x= 2. 

Cho 
2

1
0 0

2


    



x
y

x x
 x-1 = 0  hay x=1.  

 ảng biến thi n: 

x                                0                 1                2                              

  
y                                                  0                                      

 
y  

 

   

  a vào bảng biến thi n, hàm số  ồng biến tr n  2; . 

Câu 20.  ìm khoảng  ồng biến của hàm số: 
3 1

1

x
y

x





. 

A. (0; )    B. ( ;2)    

C. ( ;1)  và (1; )    D. ( ; )    

  i giải 

 h n   

 àm số x c  ịnh và li n tục tr n D= R\ {1}. 

Tìm 
2

4
0;  1

(1 )
    


y x

x
. 
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 ảng biến thi n:  

x                                                1                                                  
y                                                                               

 
y  

 

                                                                                           3  

 

3                                                                                                       

 àm số    cho  ồng biến tr n c c khoảng  ;1 và  1; . 

Câu 21.  ìm khoảng nghịch biến của hàm số: 
3 2

7

x
y

x





. 

A. ( ;7)    B. ( ; )     

C. ( ; 7)   và ( 7; )    D. ( 10; )    

  i giải 

 h n   

 àm số    cho x c  ịnh và li n tục tr n  =  \ {- 7}. 

  nh
 

 2

17
0, D \ 7

7


      


y x

x
. 

 ảng biến thi n:  

x                                             7                                                
y                                                                               

 
y  

 

2                                                   
 

                                                                                            2  

 àm số    cho luôn nghịch biến tr n:  ; 7  và  7;  . 

Câu 22.  ìm khoảng nghịch biến của hàm số: 
2 2 1

2

x x
y

x

  



. 

A. ( ; 5)   và (1; )  B. (-5 ; -2)   

C. ( ; 2)   và ( 2; )    D. (-2;1)  

  i giải 

 h n A 

 àm số    cho x c  ịnh tr n: D= R\ {-2}. 

 a có: 
 

2

2

4 5
, D

2

x x
y x

x

  
   


. 

Cho 
 

2
2

2

54 5
' 0 0 4 5 0

12

xx x
y x x

xx

   
           

. 

 ảng biến thi n 
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x                               5                       2                       1                          
y                                   0                                               0                             

 
y  

 

                                                                              0  

 

                                   12                                                                               
 

  a vào bảng biến thi n, hàm số nghịch biến tr n:  ; 5   và  1;  

Câu 23.  ìm khoảng  ồng biến của hàm số: 
2

2

3

x
y

x x




 
. 

A. (1; )   B. 
8

( ; )
5
   C. 

8
( ; )

5
    D. 

8
( ; )

5
   

  i giải 

 h n   

 àm số    cho x c  ịnh khi: x
2
- x+ 3>0   úng x  . 

 o  ó; hàm số    cho x c  ịnh tr n  =  .  

 a có:  
  2

2 2

2 1 2 5 8
3

2 3 2 3

x x x
y x x

x x x x

   
     

   
.   

Cho 
2

5 8 8
0 0 5 8 0

52 3

x
y x x

x x

 
         

 
. 

 ảng biến thi n: 

 

x  
                                        

8

5
                                               

y                                             0                          

 

y  

 

 

 àm số    cho  ồng biến tr n
8

;
5

 
 
 

. 

Câu 24.  ho hàm số: y= f(x) = x- sinx   ,  0;x  .   y ch n câu  úng  

A.  àm số f(x)  ồng biến tr n (0; )    

B.  àm số f(x) nghịch biến tr n (0; )   

C.  àm số f(x) không  ổi tr n (0; )   

D. Hàm số f(x) nghịch biến tr n (0; )
2


 

  i giải 
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 h n A 

*  àm số    cho x c  ịnh tr n  oạn  0; . 

Ta có y’= 1- cosx.  

 r n  oạn  0;
     

 

0;0; 0;
: 0 0

2 ,1 cos 0 cos 1

xx x
y x

x k kx x

 



     
        

       

. 

 ảng biến thi n 

x                             0                                      
y                          0                    

 
y  

 

   

  a vào bảng biến thi n, hàm số    cho  ồng biến tr n (0; )  

Câu 25.  ìm c c khoảng  ồng biến của hàm số: y= 2sinx+ cos2x   ,  0;x   

A. (0; )
2


   B. ( ; )

6


  và 

5
( ; )

2 6

 
  

C. ( ; )
2


                                  D. (0; )   

  i giải 

 h n   

 àm số    cho x c  ịnh tr n  oạn  0; . 

 a có: y’= 2cosx- 2sin2x = 2cosx- 4. sinx. cosx = 2cosx(1- 2sinx)  , 0;x  . 

 r n  oạn  

 0;
2

cos 0
0; : 0

6
1

sin 5
2 6

x x

x
y x

x x







  


       
    

. 

 ảng biến thi n 

 

x  
                    0                  

6
                    

2
                   5

6
               

'y                                            0                     0                     0            

 
y  

 

   

  a vào bảng biến thi n, hàm số  ồng biến tr n  0;
6

  và  5;
2 6

   

Câu 26.  ìm c c khoảng nghịch biến của hàm số: y= sin
2
x+ cosx   ,  0;x  . 
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A. (0; )
3


  B. ( ; )

3


   C. (0; )   D. ( ; )

6


   

  i giải 

 h n   

 àm số    cho x c  ịnh tr n  oạn  0; . 

 a có: y’= 2sinx.cosx- sinx= sinx( 2cosx- 1).  

 r n  oạn  
 

 

 0; 0
0;

sin 00; : 0
sin 2cos 1 0

1cos
2

3


   
           

      


x x
x

xy x
x x

x
x




 



. 

 ảng biến thi n 

x                            0                               
3

                                   

y                                                         0                     

 
y  

 

   

  a vào bảng biến thi n, hàm số nghịch biến tr n:  ;
3

  . 

Câu 27.  Biết rằng hàm số  y= - x
3
 + 3x- 4  ồng biến trên khoảng (a; b). Tính a+ b? 

A.  -1                               B. 2                         C. - 2                          D. 0 

L i giải 

Ch n D 

T p x c  ịnh : D= R. Ta có y’= - 3x
2
 + 3 

Xét phương  trình y’= 0 x 1   . 

Bảng xét dấu y’ 

 

Từ bảng xét dấu của y’ ta có hàm số  ồng biến trên (-1 ; 1). 

Suy ra : a= -1  và b= 1
 
nên a+ b= 0. 

Ch n D.   
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Câu 28. Cho hàm số y= 2x
3
 + 6x

2
 + 6x- 1995. Mệnh  ề nào dưới  ây sai? 

A.  àm số    cho  ồng biến tr n  . 

B.  àm số    cho nghịch biến tr n  . 

C.  r n khoảng ( ; 1)  hàm số    cho  ồng biến. 

D.  r n khoảng (1; )  hàm số    cho  ồng biến. 

  i giải 

 h n   

+   p x c  ịnh : D= R.  

+ Đạo hàm : y’=6x
2
 + 12x + 6 = 6(x+ 1)

2
 0; x R      

( ấu '' ''  chỉ xảy ra tại x = - 1 ) 

Suy ra hàm số  ồng biến tr n  .  

Câu 29.  Cho hàm số f(x)
 
x c  ịnh trên (a;b), với x1; x2 bất kỳ thuộc (a;b). Khẳng  ịnh 

nào sau  ây là  úng? 

A. Hàm số f(x)
 
 ồng biến trên (a; b) khi và chỉ khi x1< x2  f(x1) > f(x2). 

B. Hàm số f(x)
 
nghịch biến trên (a; b)  khi và chỉ khi x1< x2 f(x1) = f(x2). 

C. Hàm số f(x)
 
 ồng biến trên (a; b) khi và chỉ khi x1> x2   f(x1)< f(x2). 

D. Hàm số f(x)
 
nghịch biến trên (a; b) khi và chỉ khi x1 > x2   f(x1) < f(x2) .  

L i giải 

Ch n D 

 a xét c c phương  n:  

* A sai. Sửa lại cho  úng là: x1< x2  f(x1) < f(x2). 

* B sai: Sửa lại cho  úng là: x1< x2  f(x1) > f(x2). 

* C sai: Sửa lại cho  úng là: x1> x2  f(x1) > f(x2). 

*    úng (theo  ịnh nghĩa). 

Câu 30. Khẳng  ịnh nào sau  ây là  úng? 

A. Hàm số f(x)
 
 ồng biến trên (a; b) khi và chỉ khi 

2 1

1 2

0
f x f x

x x
 với m i x1; x2(a; 

b)
 
và x1 x2. 

B. Hàm số f(x)
 
 ồng biến trên (a; b) khi và chỉ khi x2> x1   f(x1)> f(x2). 
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C. Nếu hàm số f(x)
 
 ồng biến trên (a; b) thì  ồ thị của nó  i l n từ trái sang phải trên  

(a; b). 

D. Hàm số f(x)
 
 ồng biến trên (a; b) thì  ồ thị của nó  i xuống từ trái sang phải trên  

(a; b). 

L i giải 

Ch n C 

 a xét c c phương  n :  

*A sai: Sửa lại cho  úng là 
2 1

2 1

'' 0 ''
f x f x

x x
. 

* B sai: Sửa lại cho  úng là: x2> x1 f(x2)> f(x1). 

*    úng (theo d ng  iệu của  ồ thị hàm  ồng biến).
 

*  sai ( ối nghĩa với   p  n  ). 

Câu 31. Cho hàm số f(x)
 
có  ạo hàm trên (a;b). Khẳng  ịnh nào sau  ây là sai? 

A. Nếu f’(x)> 0 với m i x thuộc (a; b) thì hàm số f(x)
 
 ồng biến trên khoảng (a; b). 

B. Hàm số f(x)
 
nghịch biến trên khoảng (a; b) khi và chỉ khi   ' 0, ;f x x a b  và 

f’(x)=0
 
chỉ tại một hữu hạn  iểm x thuộc (a; b) . 

C. Nếu hàm số f(x)
 
 ồng biến trên khoảng (a;b) thì f’(x)> 0; x (a; b). 

D. Hàm số f(x)
 
nghịch biến trên khoảng (a; b)  khi và chỉ khi 

1 2

1 2

0
f x f x

x x
 với m i 

x1; x2 (a;b) và 
1 2

.x x  

L i giải 

Ch n C 

Mệnh  ề C sai. Sửa lại cho  úng là:  

'' Nếu hàm số f(x)
 
 ồng biến trên (a; b) thì   ' 0, ; ''f x x a b  

Câu 32. Cho hàm số 
31

y x
3


 + x

2
 – x+ 10. Mệnh  ề nào sau  ây  úng? 

A. Hàm số  ồng biến trên ;1  và nghịch biến trên 1; . 

B. Hàm số nghịch biến trên R. 

C. Hàm số  ồng biến trên R. 
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D. Hàm số  ồng biến trên 1;  và nghịch biến trên ;1 . 

L i giải 

Ch n B 

Hàm số    cho x c  ịnh với m i x.  

Đạo hàm : y’= - x
2
 + 2x – 1 = - (x-1)

2
0, x R     

=>  hàm số nghịch biến trên R 

Câu 34. Cho hàm số y= x
2
 (3- x). Mệnh  ề nào sau  ây là  úng? 

A. Hàm số    cho  ồng biến trên khoảng (0;2)  

B. Hàm số    cho  ồng biến trên khoảng 2; . 

C. Hàm số    cho  ồng biến trên khoảng (-2;0) . 

D. Hàm số    cho  ồng biến trên khoảng ;3 . 

L i giải 

Ch n A 

T p x c  ịnh D= R. 

Ta có y = - x
3
 + 3x

2
.  

Đạo  hàm: y’= - 3x
2
 + 6x.  

0
0

2

x
y

x
. 

Bảng biến thiên: 

 

V y hàm số    cho  ồng biến trên (0; 2). 

Câu 35. Cho hàm số y= x
3
 – 2x

2
 + x+ 1966. Mệnh  ề nào dưới  ây  úng? 

   0  2   

   0  0   
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A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
1

;1
3

.  

 

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng 
1

;
3

. 

C. Hàm số  ồng biến trên khoảng 
1

;1
3

.  

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1; .  

L i giải 

Ch n A 

T p x c  ịnh D= R.  

Ta có   ạo hàm : y’= 3x
2
 – 4x+ 1 

Xét phương trình y’= 0 hay 3x
2
 – 4x+ 1=0 

x 1

1
x

3



 


  

Bảng biến thiên: 

 

PP Trắc nghiệm: Do hệ số a> 0 nên hàm số nghịch biến ở khoảng giữa. 

 Câu 36. Hàm số y= x
3
 – 3x

2
 – 9x+ m nghịch biến trên khoảng nào  ược cho dưới  ây? 

A. (-1;3)  B. ( ; 3)   hoặc (1; )  . 

C. R  D. ( , 1)   hoặc (3; ) . 

L i giải 

x        

y   0  0   
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Ch n A 

Hàm số    cho x c  ịnh với m i x.  

Đạo hàm: y’= 3x
2
 – 6x- 9 . 

Ta có / 20 3 6 9 0 1 3y x x x . 

V y hàm số    cho nghịch biến trên khoảng (-1 ; 3). 

Câu 37. Hàm số nào sau  ây nghịch biến trên toàn trục số? 

A. y= x
3
 – 3x

2
.  B. y= -x

3
 + 3x

2
 – 3x+ 2. 

C. y= - x
3
 + 3x+ 1.  D. y= x

3
 

L i giải 

Ch n B 

* Để hàm số nghịch biến trên toàn trục số thì hệ số của x
3
 phải âm.  o  ó A  và D không 

thỏa mãn. 

* Xét phương  n  :   

Hàm số x c  ịnh với m i x.  

 a có  ạo hàm: y’= -3x
2
 + 6x- 3 =  -(x-1)

2 0; x R   và y’=0 khi x= 1. 

Suy ra hàm số này luôn nghịch biến trên R. 

Câu 38. Hàm số y= 16x
4
+ 1968   ồng biến trên khoảng nào? 

A. 
1

( , )
2

                      B. (0; )            C. 
1

( ; )
2

    D. ( ;0)   

L i giải 

Ch n B 

T p x   ịnh: D= R.  

Ta có  ạo hàm: y’= 64x
3 

 o  ó; y’> 0 khi và chỉ khi 64x
3
 > 0   x> 0.  

V y hàm số    cho  ồng biến trên khoảng (0; ) . 

Câu 39. Cho hàm số y= 2x
4
 – 4x

2
. Mệnh  ề nào sau  ây sai? 

A. Hàm số    cho nghịch biến trên các khoảng ; 1  và (0;1). 

B. Hàm số    cho  ồng biến trên các khoảng ; 1  và 1; . 
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C. Trên các khoảng ; 1  và (0;1), y’< 0 nên hàm số    cho nghịch biến. 

D. Trên các khoảng (-1; 0) và 1; , y’> 0 nên hàm số    cho  ồng biến. 

L i giải 

Ch n B 

T p x c  ịnh: D= R.  

Ta có  ạo hàm: y’= 8x
3
 – 8x 

Xét phương trình y’ =0 hay 8x
3
 – 8x=0 

x 0

x 1

x 1




  

 

  

Vẽ phác h a bảng biến thiên và kết lu n  ược rằng hàm số 

● Đồng biến trên các khoảng (-1; 0) và (1; )  . 

Câu 40.  àm số nào dưới  ây  ồng biến tr n R. 

A. y= 3x
3
 + 3x- 2 B. y= 2x

3
 – 5x+ 1 C.  y= x

4
 +3x

2
 D. 

x 2
y .

x 1




  
L i giải 

Ch n A. 

 

  nh  ạo hàm các hàm số và xét dấu  ạo hàm. Nếu y’> 0  với m i x thì hàm số  ó  ồng 

biến trên R. 

Ta có: 

 

 

 

 

'
3 2

'
3 2

'
4 2 3

2

2

3x 3x 2 9x 3 0, x

2x 5x 1 6x 5

x 3x 4x 6x

x 2 3

x 1 x 1

      



   

   

    

    
Câu 41. Hàm số nào sau  ây nghịch biến trên R? 

A. y= x
3
 +3x

2
 - 20. B. y= -x

3
 + 6x

2
 - 13x+ 1991. 

C. y= - x
4
 + 2x

2
 - 2. D.y = x

4
 – 3x

2 
+ 13. 

L i giải 

Ch n B 

*  àm trùng phương không thể nghịch biến trên R.  o  ó ta loại C  và D. 
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*Đối với hàm   a thức b c ba,  ể hàm số nghịch biến trên R số thì hệ số của x
3
 phải âm. 

 o  ó loại A 

V y chỉ còn lại   p  n   

Th t v y: Với y= -x
3
 +6x

2
 - 13x+ 1991 ta có  ạo hàm:  

y’= - 3x
2
 + 12x- 13 = - 3(x -2)

2
- 1 < 0 với m i x. Nên hàm số này nghịch biến trên R.  

Câu 42. Các khoảng nghịch biến của hàm số 
2 1

1

x
y

x
 là: 

A. \ 1 .  B. ;1 1; . 

C. ;1  và 1; .  D. ; . 

L i giải 

Ch n C 

T p x c  ịnh: D= R\ {1} 

 Đạo hàm: /

2

3
0,  1.

1
y x

x
 

V y hàm số nghịch biến trên các khoảng ;1  và 1; . 

Chú ý: Sai lầm hay gặp là ch n A hoặc   .  ưu ý rằng hàm b c nhất trên nhất này là 

 ồng biến trên từng khoảng x c  ịnh. 

Câu 43. Cho hàm số 
2 1

2

x
y

x
. Mệnh  ề nào sau  ây  úng? 

A. Hàm số    cho  ồng biến trên R.  

B. Hàm số    cho  ồng biến trên R\ {-2}. 

C. Hàm số    cho  ồng biến trên ( ;0) . 

D. Hàm số    cho  ồng biến trên (1, ) .  

L i giải 

Ch n D 

T p x c  ịnh: D= R\{ -2} 

Đạo hàm 
2

5
0,  2.

2
y x

x
 

V y hàm số  ồng biến trên các khoảng ( ; 2)  và ( 2; )   . 
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Mà (1; ) ( 2; )    suy ra hàm số  ồng biến trên (1, )  . 

Câu 44. Hàm số nào sau  ây nghịch biến trên mỗi khoảng x c  ịnh của nó? 

A. 
2

2

x
y
x

. B. 
2

2

x
y

x
. C. 

2

2

x
y

x
. D. 

2

2

x
y

x
. 

L i giải 

Ch n B 

 a t nh  ạo hàm của các hàm số trên t p x c  ịnh. 

+ Phương  n A : 
2

4
y ' 0

(x 2)
 


  

+ Phương  n   : 
2

4
y ' 0

(x 2)


 


  

+ Phương  n   : là hàm suy biến. Với x 2  thì y= 1- là hàm hằng. 

+ Phương  n   : 
2

4
y' 0

( x 2)
 

 
 

 o  ó hàm số phương  n   nghịch biến trên từng khoảng x c  ịnh.  

Câu 45.Cho hàm số y= f(x) x c  ịnh liên tục trên R\ {- 2} và có bảng biến thi n như hình 

dưới  ây. 

 

Khẳng  ịnh nào sau  ây là  úng? 

A. Hàm số    cho nghịch biến trên khoảng (-3 ; -2)  (-2 ; -1) . 

B. Hàm số    cho có gi  trị c c  ại bằng – 3.  

C. Hàm số    cho  ồng biến trên khoảng ( ; 3)  và ( 1; )    

D. Hàm số    cho có  iểm c c tiểu là 2.  

L i giải 
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Ch n C 

D a vào bảng biến thiên, ta có nh n xét sau 

Hàm số nghịch biến trên khoảng (-3; -2) và (-2 ; -1) nên A sai (sai chỗ dấu ). 

Hàm số có giá trị c c  ại y Đ = - 2 nên B sai. 

Hàm số  ồng biến khoảng ( ; 3)  và (1, ) nên    úng 

Hàm số có  iểm c c tiểu là –1 nên D sai. 

Câu 46.Cho hàm số y= f( x) x c  ịnh, liên tục trên R và có  ồ thị như hình vẽ bên. Khẳng 

 ịnh nào sau  ây là sai? 

 

A. Hàm số  ồng biến trên (1, )   

B. Hàm số  ồng biến trên ( ; 1)  và (1; )   

C. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1; 1).  

D. Hàm số  ồng biến trên ( ; 1) (1; )    .  

L i giải 

Ch n D 

* D a vào  ồ thị ta có:  

Hàm số  ồng biến trên ( ; 1)    và (1; ) ,nghịch biến trên (-1;1) nên các khẳng  ịnh 

A,  ,    úng. 

*  Khẳng D cần sửa thành: Hàm số  ồng biến trên ( ; 1)  và (1; )  .  

Câu 47. Cho hàm số f(x) x c  ịnh trên R và có  ồ thị hàm số y= f’(x) là  ư ng cong 

trong hình bên. Mệnh  ề nào dưới  ây  úng? 
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A. Hàm số f(x)  ồng biến trên khoảng (1; 2). 

B. Hàm số f(x) nghịch biến trên khoảng (0; 2)  

C. Hàm số f(x)  ồng biến trên khoảng (-2; 1). 

D. Hàm số f(x) nghịch biến trên khoảng (-1;1). 

L i giải 

Ch n B 

* D a vào  ồ thị hàm số y= f’(x) ta có: 

Đạo hàm f’(x)> 0 x ( 2;0) (2, )      và f’(x)< 0 x ( 2)     (0 ; 2). 

* Do  ó, hàm số y= f(x)  ồng biến trên các khoảng (-2 ; 0)  và (2; ) .   

 Hàm số y= f(x) nghịch biến trên các khoảng ( 2) và (0 ; 2)  

Câu 48. Cho hàm số f(x) liên tục trên R và có  ồ thị như hình vẽ bên. Khẳng  ịnh nào sau 

 ây là  úng? 

 

A. Hàm số  ồng biến trên ( ;0) và (0; )  . 

B. Hàm số  ồng biến trên (-1 ; 0) (1; )  .  

C. Hàm số  ồng biến trên ( ; 1)  và (1; )   

D. Hàm số  ồng biến trên (-1; 0) và (1, )  
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L i giải 

Ch n D 

Câu 49. Cho hàm số f(x) có  ạo hàm f’(x) x c  ịnh, liên tục trên R và f’(x) có  ồ thị như 

hình vẽ bên. Khẳng  ịnh nào sau  ây là  úng? 

 

A. Hàm số  ồng biến trên (1; )  . 

B. Hàm số  ồng biến trên ( ; 1)  và (3; ) .   

C. Hàm số nghịch biến trên ( ; 1)  . 

D. Hàm số  ồng biến trên ( ; 1) (3; )    .  

L i giải 

Ch n B 

D a vào  ồ thị của hàm số f’(x), ta có nh n xét: 

+ f’(x)  ổi dấu từ '' ''  sang '' ''  khi qua  iểm x= -1. 

+  f’(x)  ổi dấu từ '' ''  sang '' ''  khi qua  iểm x= 3.  

 o  ó ta có bảng biến thiên 

 

D a vào bảng biến thiên ta thấy    úng. 

Câu 50.Cho hàm số f(x)= x
3
 +x

2
 +8x+ cosx và hai số th c a; b sao cho a< b.  Khẳng  ịnh 

nào sau  ây là  úng? 

A. f(a) = f(b)  B. f(a)> f(b) 

x

y

O

-4

-1 3

1
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C. f(a)< f(b)   . Không so s nh  ược f(a) và f(b).  

L i giải 

Ch n C 

T p x c  ịnh: D= R. 

Đạo hàm: y’= 3x
2
+ 2x + 8- sinx = 3x

2
+ 2x+ 1+ ( 7 – sinx) > 0 với m i x.  

( vì g(x)= 3x
2
 +2x+ 1 có ∆ =- 8 < 0 và hệ số a= 3> 0 nên g(x)> 0 với m i x.  

Lại có 1 sinx 1    với m i x nên 7 – sinx> 0).  

Suy ra f(x)  ồng biến trên R. 

  o  ó khi a< b thì f(a)< f(b). 

Câu 51. Cho hàm số 2sin , 0;
2

x
y x x . Hỏi hàm số  ồng biến trên các khoảng nào? 

A. 
7 11

0; ;
12 12

và . B. 
7 11

;
12 12

. 

C. 
7 7 11

0; ;
12 12 12

và . D. 
7 11 11

; ;
12 12 12

và . 

L i giải 

Ch n A 

T p x c  ịnh D= R. Đạo hàm: 
1 1

y ' 2sin x.cosx sin 2x
2 2

    .  

Giải 
1 12' 0 sin2

72
12

x k
y x

x k
, k  

Vì 0;x nên có 2 giá trị 
7

12
x và 

11

12
x thỏa m n  iều kiện. 

Bảng biến thiên: 
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Hàm số  ồng biến trên 
7

0;
12

và 
11

;
12  

Câu 52. Cho hàm số  f(x) = x
4
 – 2x

2
 + 1 và hai số th c u;v (0; 1) sao cho u> v. 

Khẳng  ịnh nào sau  ây là  úng? 

A. f(u) = f(v)  B. f(u)> f(v) 

C. f(u) < f(v) D. Không so sánh f(u) và f(v)  ược. 

L i giải 

Ch n C 

T p x c  ịnh: D= R.  

Đạo hàm  y’= 4x
3
 -4x. Xét phương trình y’=0   hay 4x

3
 – 4x=0  

x 0

x 1


 

 
 

Vẽ bảng biến thiên ta thấy  ược hàm số nghịch biến trên (0;1). 

 o  ó với u;v(0;1) thỏa mãn u> v thì f(u)< f(v). 

Câu 53. Cho hàm số f(x) có  ạo hàm trên R sao cho f’(x)> 0,  x> 0.Hỏi mệnh  ề nào 

dưới  ây  úng? 

A. f(2,7)+ f( ) < f(3)+ f(4) B.  f(2,7) – f( )> 0  

C. f(2,7)+ f( )< 2. f(2) D. f(1)+ f(2)= 2f(3)  

L i giải 

Ch n A 

Từ giải thiết suy ra hàm số f(x)  ồng biến trên khoảng (0; ) . 

  o  ó 

 

  
 

   
 

 

 ||  0  0  || 
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+ Ta có: 
2,7 3 f (2,7) f (3)

f (2,7) f ( ) f(3) f(4)
4 f ( ) f (4)

  
    

    
.  

=> A  úng. 

+ Lại có: 2,7 f (2,7) f ( ) f (2,7) f ( ) 0         

=>  B sai.  

+  ương t  c c phương án C và D sai. 

Câu 54. Hàm số nào dưới  ây  ồng biến trên t p ? 

A. y= x
2
+ 10 B. y= -2x+ 199 C. y= 2x+ 100 D. y= -2x

2
 + 199. 

L i giải 

Ch n C 

 a  xét c c phương  n:  

+ Phương  n A: Đạo hàm y’= 2x  

+ Phương  n  : Đạo hàm y’= -2 < 0 với m i x nên  hàm số nghịch biến trên R. 

+ Phương  n  : Đạo hàm y’= 2 > 0 với m i x nên hàm số  ồng biến trên R.  

+ Phương  n  : y’= -4x.  

V y hàm số y= 2x+ 100  ồng biến trên R.  

Câu 54. Cho hàm số y= x
4
 + 4x

2
+ 1009.  Mệnh  ề nào sau  ây  úng? 

A. Hàm số  ồng biến trên ( ,0) và nghịch biến trên (0; )   

B. Hàm số  ồng biến trên R.  

C. Hàm số nghịch biến trên ( ;0) và  ồng biến trên (0, ) .  

D. Hàm số nghịch biến trên R.  

L i giải 

Ch n C 

T p x c  ịnh: D= R.  

 Đạo hàm: y’= 4x
3
 + 8x = 4x( x

2
+ 2) . 

Xét phương trình y’= 0 hay 4x.(x
2
+2) =0   x=0 

+ ta có: y’ > 0 khi x> 0 và y’< 0 khi x < 0 . 



TÀI LIỆU CỰC CHẤT TẠI VIETJACK.COM               FB: Học cùng Vietjack 
 

 

Học trực tuyến tại https:// khoahoc.vietjack.com              youtube: Học Cùng Vietjack 
 

Suy ra hàm số nghịch biến trên ( ;0) và  ồng biến trên (0, ) .  

Câu 55. Cho hàm số f(x) có  ạo hàm f’(x)= (x+1)
2
. (x-1)

3
 ( 2- x). Hàm số f(x)  ồng biến 

trên khoảng nào dưới  ây? 

A. ( , 1)  . B. (-1; 1) C. (2; )   D. (1; 2)  

L i giải 

Ch n D 

Ta có f’(x) = (x+1)
2
 .( x-1)

3
. (2-x) nên ta có bảng biến thiên của hàm số là: 

 

V y hàm số f(x)  ồng biến trên khoảng (1; 2).  

Câu 56. Cho hàm số  có bảng biến thi n như hình vẽ bên. Mệnh  ề nào sau  ây là sai? 

 

                
 

A. Hàm số    cho  ồng biến trên khoảng (2; )  . 

B. Hàm số    cho  ồng biến trên khoảng (3; )   

C. Hàm số    cho  ồng biến trên khoảng ( ;1)  . 

D. Hàm số    cho nghịch biến trên khoảng ( 0;3) . 

L i giải 

Ch n D 

D a vào bảng biến thiên ta có hàm số  ồng biến trên ( ;1) và (2, ) . 

Hàm số nghịch biến  trên khoảng (1; 2).  
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 o  ó mệnh  ề D sai.  

Câu 57. Bảng biến thi n sau  ây là của hàm số nào? 

 

A. 
2

1

x
y

x
 B. 

1

2 1

x
y

x
 C. 

2 1

1

x
y

x
 D. 

2 1

1

x
y

x
 

L i giải 

Ch n D 

D a vào bảng biến thiên, ta có: 

 * Hàm số nh n y= 2 làm tiệm c n ngang. 

 * Hàm số nh n x= - 1 làm tiệm c n  ứng. 

 * Hàm số  ồng biến, tức có y’> 0  tr n  t p x c  ịnh. 

Câu 58. Hỏi hàm số 2 4x 3y x   ồng biến trên khoảng nào? 

A. (2; )   B. ( ;3)   C. ( ;1)   D. (3; )   

L i giải 

Ch n D. 

T p x c  ịnh D ( ;1] [3, )     

Ta có: 
2

2
'

4 3

x
y

x x  

  o  ó; y’=0 khi x=  2 và y’> 0 với m i x > 3.  

              Suy ra hàm số  ồng biến trên khoảng (3; ) .  

Câu 59: Cho hàm số y=x
4
 – 8x

2
 - 4. Các khoảng  ồng biến của hàm số là

 

A. (-2; 0) và (2; )  .  B. (-2; 0) và (0; 2). 

C. ; 2  và (0; 2).  D. ; 2  và 2; . 

  i giải 

2

2

++

-1

-∞

+∞

+∞

-∞

y

y'

x
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 h n A 

  p x c  ịnh   =  . 

Đạo hàm y’= 4x
3
 – 16x. 

Xét phương trình: y’= 0 hay 4x
3
 -16x = 0

0

2

x

x
 . 

Bảng biến thiên: 

 

V y hàm số  ồng biến tr n c c khoảng (-2;0) và (2; )  . 

Câu 60. Hàm số 41

2
y x + 3x

2
+ 5  ồng biến trong khoảng nào sau  ây? 

A.(0; + )   B. ;0 . C. ; 3 . D. (-1; 5) 

L i giải 

Ch n A 

T p x c  ịnh: D= R.  

Đạo hàm: y’= 2x
3
 + 6x 

Khi   ó; y’=0 0x  

Bảng biến thiên  

x      0      

y      0      

 

y  
 

  

 

 

5 
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V y hàm số 41

2
y x + 3x

2
+ 5  ồng biến trong khoảng (0, ) . 

Câu 61. Hàm số y=x
4
 -2x

2
 + 1  ồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau? 

A. (-4; -3) B. (-1;0) C. (0; 1) D. ( ; 1)   

L i giải 

Ch n B 

T p x c  ịnh D= R.  

Ta có  ạo hàm: y’= 4x
3
 – 4x.  

Xét phương trình y’=0  4x
3
 – 4x = 0 

0

1

x

x
  

Bảng biến thiên 

 

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số  ồng biến trên các khoảng (-1;0) và (1, ) .  

nghịch biến trên các khoảng ( ; 1)  và (0;1).  

Câu 62. Cho hàm số y= f(x) có  ạp hàm f’(x)= x
2
 +2, x  . Mệnh  ề nào dưới  ây 

 úng? 

A.  àm số nghịch biến tr n khoảng  ;0 . 

 .  àm số nghịch biến tr n khoảng  1; . 

C.  àm số nghịch biến tr n khoảng (-1; 1). 

D.  àm số  ồng biến tr n  . 

  i giải 

 h n D. 

Ta có  f’(x)= x
2
+ 2> 0 với m i x.  

N n hàm số  ồng biến tr n  . 

Câu 63.  ho hàm số y = x
4
 – 2x

2
. Mệnh  ề nào dưới  ây  úng? 

A. Hàm số  ồng biến trên khoảng  ; 2  . 

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 2  . 
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C. Hàm số  ồng biến trên khoảng (-1; 1). 

D. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-1; 1) 

  i giải 

Ch n B. 

T p x c  ịnh: D= R.  

Đạo hàm y’= 4x
3
 – 4x. 

0
0

1

x
y

x


   

 
. 

Ta có bảng biến thiên: 

 

 

 

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 2  . 

 

 

 

 

 

D a vào bảng biến thiên ta thấy; hàm số nghịch biến trên khoảng ( ; 1) nên hàm số 

cũng nghịch biến trên khoảng ( ; 2)   

 

Câu 64.  ho hàm số 
2 3 




mx m
y

x m
 với m là tham số. G i S là t p hợp tất cả c c gi  trị 

nguy n của m  ể hàm số  ồng biến tr n c c khoảng x c  ịnh.  ìm số phần tử của S. 

A. 5 B. 4 C. Vô số. D.3 

L i giải 

Ch n D. 

Ta có  ạo hàm
2

2

2 3
'

( )

  




m m
y

x m
 

Để hàm số  ồng biến trên từng khoảng x c  ịnh thì :  

         2' 0 2 3 0 [-1;3]       y m m m  

Thử lại tại  m= -1; m= 3 thấy không thỏa mãn. 

 V y có 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn  là m= 0; m= 1; m= 2.  

Câu  65.  ho hàm số 
3 21

4 3 2017
3

y x mx m x . Tìm gi  trị lớn nhất của tham 

số th c m  ể hàm số    cho  ồng biến tr n R. 

 A .m=1           B.m=2                C.m=4                       D.m=3 

  i giải.  

 h n  .  

Đạo hàm  y’= x
2
-2mx+4m-3. 

Để hàm số  ồng biến tr n R ' 0;y x R  ( y’=0  có hữu hạn nghiệm)  
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2' 4 3 0 1 3m m m .  

Suy ra gi  trị lớn nhất của tham số m thỏa m n bài to n là m=3 

Câu 66.   ho hàm số y= f(x) có bảng xét dấu  ạo hàm như sau 

 

 

 

 

 

Mệnh  ề nào dưới  ây  úng? 

A.  àm số  ồng biến tr n khoảng(-2; 0). 

 .  àm số  ồng biến tr n khoảng  ;0 . 

C.  àm số nghịch biến tr n khoảng (0; 2). 

D.  àm số  ồng biến tr n khoảng ( ;2) . 

L i giải 

 h n C. 

  a vào bảng biến thi n ta có:  àm số nghịch biến tr n khoảng (-1; 0) và (0; 2).  

 àm số  ồng biến tr n khoảng ( ; 1)  và (2; ) .  

 o  ó;   p  n    úng. 

Câu 67. Cho hàm số 
2

1

x
y
x

. Xét các mệnh  ề sau. 

1)  àm số    cho  ồng biến tr n ( ;1) (1, ) . 

2)  àm số    cho  ồng biến tr n  \ {1}. 

3)  àm số    cho  ồng biến tr n từng khoảng x c  ịnh. 

4)  àm số    cho  ồng biến tr n c c khoảng ( ; 1)  và ( 1; ) . 

Số mệnh  ề  úng là 

A. 3 B. 2. C. 1. D. 4. 

  i giải 

 h n   

Ta có  ạo hàm : 
2

1
0  x 1

1
y

x
. 

Suy ra hàm số    cho  ồng biến c c khoảng ( ;1) và (1, ) . 

 o  ó chỉ có mệnh  ề 2 và 3  úng n n ch n   p  n   
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Câu 68. Cho hàm số 
2

.
x

y
x

 Mệnh  ề nào  ưới  ây là  úng? 

A. Hàm số nghịch biến trên  R. 

B. Hàm số nghịch biến trên hai khoảng ( ;0) và (0, )  

C. Hàm số  ồng biến trên ( ;0) (0, )  

D. Hàm số  ồng biến trên hai khoảng ( ;0) và (0, )   

L i giải 

Ch n B 

Ta có 
2

2
0,  0.y x

x
 

 o  ó hàm số    cho nghịch biến trên hai khoảng ;0  và 0; . 

Câu 69. Cho hàm số 
3
.

2

x
y
x

 Khẳng  ịnh nào sau  ây là khẳng  ịnh  úng: 

A. Hàm số  ồng biến trên R. 

B. Hàm số  ồng biến trên khoảng ; 2 2; . 

C. Hàm số nghịch biến trên R\ {2}. 

D. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ; 2  và 2; . 

L i giải 

Ch n D 

T p x c  ịnh : D = R\ {-2}.  

Đạo hàm: 
2

1
' 0, 2

2
y x

x
 

Suy ra, hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ; 2  và 2; . 

Câu 70. Cho hàm số
2

1

x
y

x
. Khẳng  ịnh nào sau  ây  úng? 

A. Hàm số  ồng biến trên mỗi khoảng ;1
 
và 1; .  

B. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ;1
 
và 1; .  

C. Hàm số  ồng biến trên R\{1}. 
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D. Hàm số  ồng biến với m i 1.x  

L i giải 

Ch n B 

Ta có 
2

1
0,  1.

1
y x

x
 

 o  ó hàm số 
2

1

x
y

x
 nghịch biến trên mỗi khoảng ;1  và 1; . ` 

Câu 71. Hàm số 
2

2 3

1

x
y

x
 nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới  ây? 

A. ; 1  và ;
3

1
2

. B. ;
3

2
. C. ;

3
1

2
. D. ; 1 . 

  i giải 

 h n   

  p x c  ịnh ; 1 1;D  

Ta có 
( )2 3

3 2
'

1

x
y

x
. 

  p bảng biến thi n suy ra hàm số nghịch biến tr n ; 1 . 

Câu 72. Cho các hàm số y= x
5
 – x

3
 + 2x ; y= x

3
 + 1 ; y= - x

3
 – x- 4sinx. Trong các hàm 

số trên có bao nhiêu hàm số  ồng biến trên t p x c  ịnh của chúng. 

A. 0 B. 2 C. 1 D. 3 

  i giải 

 h n   

+) Xét hàm số :  y = x
5
 – x

3
 +2x có  ạo hàm : y’= 5x

4
 – 3x

2
 +2> 0 với m i x 

=>  àm số  ồng biến tr n  .  

+) Xét hàm số y= x
3
 + 1 có  ạo hàm y’= 3x

2
 0, x R   

 



TÀI LIỆU CỰC CHẤT TẠI VIETJACK.COM               FB: Học cùng Vietjack 
 

 

Học trực tuyến tại https:// khoahoc.vietjack.com              youtube: Học Cùng Vietjack 
 

 Suy ra hàm số  ồng biến. 

+) Xét hàm số y = -x
3
 – x- 4sinx có  ạo hàm  y’= - 3x

2
- 4- 4cosx 0, x   

Suy ra hàm số nghịch biến. 

Câu 73. Hàm số nào sau  ây luôn nghịch biến trên từng khoảng x c  ịnh của nó? 

A. 
8

3

x
y

x
. B. 

3 1

1

x
y

x
. C. 

1

3

x
y

x
. D. 

3 2

5 7

x
y

x
. 

L i giải 

Ch n A 

Ta có 
2

8 11
0, 3.

3 3

x
y x

x x
 

V y hàm số 
8

3

x
y

x
 luôn nghịch biến trên từng khoảng x c  ịnh của nó. 

Câu 74. Hàm số nào sau  ây  ồng biến trên R? 

A. 
1

2

x
y
x

.  B. y= x
3
 + 4x

2
+ 3x - 1. 

C. y = x
4
 -2x

2
 - 1.  D. 3 21 1

3 1
3 2

y x x x . 

  i giải 

 h n   

 a xét c c phương  n:  

+ Phương  n A: Đạo hàm: 
2

3
' 0, \{-2}

( 2)
y x R

x
  

+ Phương  n  : Đạo hàm: y’= 3x
2
 +8x+ 3  

+ Phương  n  : Đạo hàm y’= 4x
3
 – 4x. 

+ Phương  n  : Đạo hàm: y’= x
2
 – x+ 3 

2
1 11

0,
2 4

x x . 

=> àm số này  ồng biến tr n  .  



TÀI LIỆU CỰC CHẤT TẠI VIETJACK.COM               FB: Học cùng Vietjack 
 

 

Học trực tuyến tại https:// khoahoc.vietjack.com              youtube: Học Cùng Vietjack 
 

Câu 75. Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên khoảng (-1; 1)? 

A. 
1

y
x

 .                    B. y= x
3
 – 3x+ 1. C.

2

1
y

x
  D. 

1
y

x
. 

  i giải 

 h n   

Xét hàm số y= x
3
 – 3x+ 1 có y’= 3x

2
 – 3 0; ( 1;1)x   

=>  àm số nghịch biến tr n khoảng (-1;1). 

Các câu A, ,  không x c  ịnh tr n (-1;1) n n loại. 

Câu 76.Hàm số nào sau  ây  ồng biến trên R? 

A. y= x
2
. B. 

1
y

x
. C. y= x

3
 – 3x. D. y= x

3
 – x

2
 + x. 

L i giải 

Ch n D 

*A sai vì y= x
2
 có  ồ thị là Parabol nên không thể  ồng biến trên R.  

*B sai vì 
1

y
x

 là không x c  ịnh tại x =0  nên không thể  ồng biến trên R.  

* C sai vì y= x
3
 – 3x có y’= 3x

2
 - 3 có 2 nghiệm phân biệt nên không thể  ồng biến trên R 

 

Câu 77.  ho hàm số y= -x
3
- mx

2
+(4m+9)x+5  với m là tham số.  ó bao nhi u gi  trị 

nguy n của m  ể hàm số nghịch biến tr n  ? 

A. 4                                 B. 6                              C. 7                      D. 5 

  i giải.  

Đạo hàm y’= -3x
2
-2mx+4m+9 

Để hàm số    cho nghịch biến tr n   thì ' 0;y x R  (y’=0 có hữu hạn nghiệm)  
2' 0 3 4 9 0 9 3m m m  

9; 8;...; 3 .m m   

 h n  . 

Câu 78.  ho hàm số . Mệnh  ề nào dưới  ây  úng? 

A.  àm số nghịch biến tr n khoảng (-1;1).  

B.  àm số  ồng biến tr n khoảng (0, )  .  

C. Hàm số  ồng biến tr n khoảng ( ;0)  .  

22 1y x 
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D.  àm số nghịch biến tr n khoảng (0, ) . 

L i giải 

Ch n B. 

T p x c  ịnh :D= R.  

Đạo hàm:  
2

2
'

2 1

x
y

x
. 

Khi x<0 thì y’< 0 và khi x>0 thì y’> 0. 

 o  ó, hàm số nghịch biến trên khoảng ( ;0)và  ồng biến trên khoảng (0, )  . 

 

Câu 79.  ho hàm số 3

3

m
y x – 2x

2
+ (m+3)+ m. Tìm giá trị nhỏ nhất của tham số m  ể 

hàm số  ồng biến tr n R. 

A. m = -4               B.m=0              C.m=2                    D.m=1 

  i giải. 

 Đạo hàm: y’= mx
2
-4x+m+3.  

Để hàm số  ồng biến tr n   ' 0,  y x  (y’=0 có hữu hạn nghiệm): 

 rư ng hợp 1. m=0 thì 
3

' 4 3 0
4

y x x  (không thỏa m n). 

 rư ng hợp 2. 
2

'

0
1.

' 3 4 0y

a m
m

m m
 

Suy ra gi  trị  m nhỏ nhất thỏa m n bài to n là m=1  

 h n  . 

Câu 80.  ho hàm số 
4mx m

y
x m





 với m là tham số. G i S  là t p hợp tất cả c c gi  trị 

nguy n của m  ể hàm số nghịch biến tr n c c khoảng x c  ịnh.  ìm số phần tử của S. 

A. 5 B. 4  . Vô số. D. 3 

L i giải 

 h n D. 

T p x c  ịnh: D= R\ {-m}   

Đạo hàm: 
 

2

2

4m m
y

x m


 


 

 àm số nghịch biến tr n c c khoảng x c  ịnh khi 0,y x D     
Hay m

2
 – 4m < 0  nên 0< m< 4 

2 4 0m m   0 4m    

Mà m  n n có 3  gi  trị thỏa m n  là m  {1; 2; 3} 

Câu 81.  ho hàm số 
3

2
3

x
y m

 
- (m+2)x

2
 + (m- 8)x+ m

2
 – 1.   ìm tất cả c c gi  trị 

của tham số th c m  ể hàm số nghịch biến tr n R 

 A.m < -2            B.m>-2           C. 2m .                       D. 2m . 
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  i giải.  

Ta có  ạo hàm y’= (m+2)x
2
 – 2(m+2).x+ m - 8. 

Để hàm số    cho nghịch biến tr n   khi và chỉ khi ' 0,  y x (  y’ =0 có hữu hạn 

nghiệm): 

*  rư ng hợp 1: m+2=0 hay m=-2.  

  khi  ó ' 10 0,  y x  (thỏa m n).  

*  rư ng hợp 2:  

 2

2 0 2 0
2

10 2 0' 2 2 8 0

a m m
m

mm m m
. 

 ợp hai trư ng hợp ta  ược 2m .  

 h n  . 

Câu 82. Đư ng cong ở hình b n là  ồ thị của hàm số 
ax b

y
cx d





 với a, b, c, d là c c số 

th c. Mệnh  ề nào dưới  ây  úng? 

A. 0, 1y x    . 

B. 0, 2y x    . 

C. 0, 2y x    . 

D. 0, 1y x    . 

L i giải 

Ch n B. 

Nh n thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng  ;2

và  2;  . 

0, 2y x    . 

 

 

 

 

 

Câu 83.  ho hàm số y= x
3
- (m+1).x

2
- (2m

2
 – 3m+2).x + 2m(2m- 1).  ìm tất cả c c gi  trị 

th c của tham số m  ể hàm số    cho  ồng biến tr n [2; + )   

 A.m<5     B.
3

2
2

m   .           C.m>-2              D.
3

2
m   

  i giải.  

Ta có: y’= 3x
2
 – 2(m+1)x – (2m

2
 – 3m+ 2)  

Xét phương trình y’=0 có : 
2/ 2 21 3 2 3 2 7 1 0, .m m m m m m  

Suy ra phương trình y’= 0  luôn có hai nghiệm x1< x2 với m i m. 
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Để hàm số  ồng biến tr n [2; )  khi và chỉ khi phương trình y’ =0  có hai nghiệm 

1 2 2x x  

1 2 1 2

1 2 1 21 2

2 2 0 4

2 4 02 2 0

x x x x

x x x xx x
 

2

2 1
4

3

2 3 2 2 1
2. 4 0

3 3

m

m m m

5
3

23
22

2

m

m
m

.  

 h n  .  

 

Câu 84.  ó bao nhi u gi  trị nguy n của tham số th c m thuộc khoảng (-1000; 1000)   ể 

hàm số y= 2x
3
-3( 2m+1) x

2
+6m(m+1)x+1  ồng biến tr n khoảng (2; )? 

A. 999                             B.1001                          C.998                      D. 1998 

  i giải.  

Ta có 2 2' 6 6 2 1 6 1 6. 2 1 1y x m x m m x m x m m . 

Xét phương trình y’= 0  có 
2

2 1 4 1 1 0,  .m m m m  

Suy ra phương trình y’ =0  luôn có hai nghiệm với m i m . 

 heo  ịnh l  Viet, ta có 
1 2

1 2

2 1
.

1

x x m

x x m m
  

Để hàm số  ồng biến tr n 2;  phương trình y’ =0  có hai nghiệm 1 2 2x x  

1 2 1 2

1 2 1 21 2

2 2 0 4

2 4 02 2 0

2 1 4
1

1 2 2 1 4 0

x x x x

x x x xx x

m
m

m m m

999; 998;...;1 .m m   

V y có 1001 số nguy n m thuộc khoảng (-1001; 1001)  

  h n  . 

 

 

 

Câu 85.  ìm tất cả c c gi  trị của m  ể hàm số y=x
3
-3(m+1) x

2
+3m(m+2) x nghịch biến 

tr n  oạn [ 0; 1] 

A.m<0                      B. -1< m<0                 C. 1 0m           D.m>-1 

  i giải.  

Đạo hàm 2 23 6 1 3 2 3. 2 1 2 .y x m x m m x m x m m  

Ta có 
2

' 1 2 1 0,  m m m m . 
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 o  ó y’ =0  luôn có hai nghiệm phân biệt x=m; x=m+2 

 ảng biến thi n:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a vào bảng biến thi n,  ể hàm số nghịch biến tr n 0;1 0;1 ; 2m m   

0
1 0.

2 1

m
m

m
  

 h n  . 

 

Câu 86. Có bao nhi u gi  trị nguy n của tham số m  ể hàm số 
2

5






x
y

x m
  ồng biến tr n 

khoảng ( ; 10) ? 

A. 2 B. Vô số. C. 1 D. 3 

L i giải 

Ch n A. 

+) T p x c  ịnh D= R\ {-5m}. 

+) Đạo hàm
 

2

5 2

5

m
y

x m


 


. 

+) Hàm số  ồng biến trên ( ; 10)  
 

5 2 0

5 10

m

m

 
 

  

2

5

2

m

m




 
 

2
2

5
m   . 

Do m  nên . 

 

Câu 87.  ho hàm số y= x
4
-2( m-1) x

2
+m-2 với m là tham số th c.  ìm tất cả c c gi  trị m 

 ể hàm số  ồng biến tr n khoảng (1; 3)  

 A.1 2m             B. 2m               C. 1m                     D. 1< m<2  

  i giải.  

Ta có 3 2

2

0
' 4 4 1 4 1 ;  ' 0 .

1

x
y x m x x x m y

x m
 

 1;2m

 

x 

y’ 
  m 

  

m+ 2 

0 0  
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* Nếu 1 0 1 ' 0m m y  có một nghiệm x=0  và y’   ổi dấu từ '' ''  sang 

'' ''  khi qua  iểm x=0 n n hàm số  ồng biến tr n khoảng (0; )n n  ồng biến tr n 

khoảng (1; 3) .  

V y 1m  thỏa m n. 

* Nếu 

0

1 0 1 ' 0 1.

1

x

m m y x m

x m

 

 ảng biến thiên 

x          1m                0          1m                
'y                     0                          0            

y                                                                             

                                                                           
  

                                                        

  a vào bảng biến ti n, ta có ycbt 11 1 2 1 2mm m m . 

 ợp hai trư ng hợp ta  ược ;2m . 

  h n  . 

Câu 88. Có bao nhi u gi  trị nguy n của tham số m  ể hàm số 
1

3

x
y

x m





 nghịch biến 

tr n khoảng (6; )  ? 

A. Vô số. B.3 B.6 B.0 

L i giải 

Ch n B. 

Điều kiện 3x m   

Ta có 
 

2

3 1

3

m
y

x m


 


 

Hàm số    cho nghịch biến trên khoảng (6; )   

                
 

3 1 0

3 6;

m

m

 
 

  
 

3 1 0 1
2

3 6 3

m
m

m

 
    

 
 

Do m  nên  2; 1;0m    

 

Câu 89.  ìm tất cả c c gi  trị th c của tham số m  ể hàm số  y= x
4
-2mx

2
  nghịch biến 

trên ( ;0)và  ồng biến tr n (0; ) . 

A. 0m             B.m=1                C.m>0                  D.m   

  i giải. 

 Ta có 3 2

2

0
' 4 4 4 ;  ' 0 .

x
y x mx x x m y

x m
 



TÀI LIỆU CỰC CHẤT TẠI VIETJACK.COM               FB: Học cùng Vietjack 
 

 

Học trực tuyến tại https:// khoahoc.vietjack.com              youtube: Học Cùng Vietjack 
 

 rư ng hợp 1. 0 ' 0m y  có một nghiệm x=0  và y’   ổi dấu từ '' ''  sang '' ''  khi 

qua  iểm x=0 n n hàm số nghịch biến tr n ( ;0)và  ồng biến tr n ( 0; ) . 

 rư ng hợp 2. m>0 thì y’=0   có ba nghiệm phân biệt ;  0;  .m m   

  p bảng biến thi n ta thấy hàm số  ồng biến tr n c c khoảng ;0m  và ;m , 

nghịch biến tr n c c khoảng ( , )m  và (0; )m . 

  o  ó trư ng hợp này không thỏa m n y u cầu bài to n. 

 h n A. 

 

Câu 90.  ỏi hàm số 
2 3 5

1

x x
y

x
 nghịch biến tr n c c khoảng nào ? 

A. ( ; 4)  và (2; ) . B.(- 4;2). 

C.  ; 1   và  1;  . D. (-4; -1) và (-1;2). 

  i giải 

 h n  . 

 XĐ:  = \ {-1}.  

 a có: 
2

2

2 8
'

( 1)

x x
y

x

 



. 

 Giải 2
2

' 0 2 8 0
4

x
y x x

x


      

 
  

 y’ không x c  ịnh khi x= - 1. 

 

 àm số nghịch biến tr n c c khoảng ( -4; - 1) và  ( -1; 2)  

 

 

Câu 91.  ho hàm số y= ax
3
 + bx

2
 + cx+ d.  ỏi hàm số luôn  ồng biến tr n   khi nào? 

A. 
2

0, 0

0; 3 0

a b c

a b ac

  


  
. B. 

2

0, 0

0; 3 0

a b c

a b ac

  


  
. 

C. 
2

0, 0

0; 3 0

a b c

a b ac

  


  
.

 

D. 
2

0

0; 3 0

a b c

a b ac

  


  
. 

  i giải 

 h n A. 

Đạo hàm: y’= 3ax
2
 + 2bx+ c 

Để hàm số    cho luôn  ồng biến tr n   khi và chỉ khi:  

*  rư ng hợp 1. a =b=  0 và c> 0. 

*  rư ng hợp 2. 
0

' 0

a
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2

0

3 0

a

b ac
  

 

Câu 92.  ho hàm số  2 33y x x . Khẳng  ịnh nào sau  ây là khẳng  ịnh sai? 

A.  àm số  ồng biến tr n khoảng (0; 2). 

 .  àm số  ồng biến tr n c c khoảng    ;0 ; 2;3 . 

 .  àm số nghịch biến tr n c c khoảng    ;0 ; 2;3 . 

 .  àm số nghịch biến tr n khoảng (2; 3). 

  i giải 

 h n  . 

Điều kiện  x c   ịnh: 3x
2
 – x

3 0 3x    

Suy ra t p x c  ịnh: D ( ;3]  .  

 a có:
2

2 3

6 3
'

2 3

x x
y

x x





,  ;3  x .  

Giải 
0

' 0 
2

x
y

x


  


 . y’ không x c  ịnh khi x=0 và x=3.  

   p bảng biến thi n suy ra, hàm số nghịch biến ( ;0) và (2; 3).  àm số  ồng biến (0;2). 

 

Câu 93. Cho các hàm số sau:  (1) :   
 

 
x

3
 – x

2
+3x+ 11; (2) y= x

3
 + 4x – sinx;  

(3) 
1

1

x
y

x
; (4). 2 11y x ; (5): y= x

4
 + x

2
+2111   

 ó bao nhi u hàm số  ồng biến tr n những khoảng mà nó x c  ịnh? 

A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. 

  i giải 

 h n   . 

 a t nh  ạo hàm của c c  hàm số    cho.  

( 1) có y’= x
2
 -2x+ 3=  (x-1)

2
 +2> 0 với m i x.  

(2).  ó y’= 3x
2
 + 4- cosx > 0  ( vì x

2 0 ; 1 os 1c x ). 

 (3): 2

1 2
0, 1

1 ( 1)

 
       

  

x
y x

x x   

(4):
 

 2

2
11

11


   



x
y x

x   

  

(5): y’= 4x
3
 + 2x = 2x( 2x

2
 + 1) 

 o  ó; có ba hàm số  ồng biến tr n khoảng x c  ịnh.  
 

Câu 94.  ho c c hàm số sau: 

(1). y= -x
3
 +3x

2
 – 3x+100            (2):  y= sin x- 2x+ 10  
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3(3) : 18  y x         
2

(4) :
1

x
y

x





 

 ỏi hàm số nào nghịch biến tr n toàn trục số? 

A. (1), (2).  B. (1), (2) và (3).  

C. (1), (2) và (4).   D. (2), (3). 

  i giải 

 h n A. 

 a t nh  ạo hàm của c c hàm số:  

(1).y’= -3x
2
 + 6x – 3= - 3( x- 1)

2 0  với m i x và phương  trình y’=0 có hữu hạn nghiệm 

( nghiệm kép x= 1) .  

(2): y’= cos x-2<0 với moị x ( vì 1 cosx 1)  

(3)    
2

3 3

3

3
18 0, 18;

2 18


          



x
y x x

x
;  

(4) 
2

2 2 1
' 0, 1

1 1 (1 )

x x
y x

x x x

     
         

        
V y trong c c  hàm số    cho có hai hàm số nghịch biến tr n  . 

 

Câu 95. Xét c c mệnh  ề sau: 

 (I).  àm số y= - ( x- 1)
3
  nghịch biến tr n R. 

(II).  àm số ln( 1)
1

x
y x

x
  


  ồng biến tr n t p x c  ịnh của nó. 

(III).  àm số 
2 1

x
y

x



  ồng biến tr n  . 

 ỏi có bao nhi u mệnh  ề  úng? 

A. 3. B. 2. C. 1. D. 0. 

 

  i giải 

 h n A. 

 a xét từng mệnh  ề.  

(I) y’ = - 3(x- 1)
2
       n n hàm số nghịch biến tr n  .  

(II)   p x c  ịnh  = (1, ) . Đạo hàm:  

 
 

2
ln( 1) 0, 1

1 1

 
        

  

x x
y x x

x x
 

Suy ra hàm số này  ồng biến tr n t p x c  ịnh.  

(III) 
 

2
2 2

2

2 2

1 .
1. 1 . 1

1

1 1

 
        

   
 

x
x x

x x x
x

y
x x  2 2

1
0,

1 1
   

 
x

x x
 

Suy ra hàm số  ồng biến tr n  . 
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V y cả 3 mệnh  ề  ều  úng.   

 

Câu 96.  ho hàm số y=|x+1| (x-2). Khẳng  ịnh nào sau  ây là khẳng  ịnh sai? 

A.  àm số nghịch biến tr n khoảng 
1

( 1; )
2

. 

 .  àm số nghịch biến tr n khoảng ( ; 1) . 

 .  àm số  ồng biến tr n c c khoảng ( ; 1)  và 
1

( ; )
2

 .  

 .  àm số nghịch biến tr n khoảng 
1

( 1; )
2

và  ồng biến tr n khoảng 
1

( , )
2

  

  i giải
. 

 h n  . 

2 1 1

2 1 1

  
  

   

x khi x
y

x khi x ;  
1

0
2

   y x
 

 ảng biến thi n: 

 

 

 

  a vào bảng biến; hàm số  ồng biến tr n khoảng ( ; 1)và 
1

( ; )
2

.  àm số nghịch 

biến tr n khoảng 
1

( 1; )
2

.  

 

Câu 97.  ho hàm số y=x+ 3 + 2 2 x . Khẳng  ịnh nào sau  ây là khẳng  ịnh  úng? 

A.  àm số nghịch biến tr n khoảng ( ; 2)  và  ồng biến tr n khoảng (-2; 2). 

 .  àm số  ồng biến tr n khoảng ( ; 2) và nghịch biến tr n khoảng (-2;2). 

 .  àm số  ồng biến tr n khoảng  ;1  và nghịch biến tr n khoảng (1;2). 

 .  àm số nghịch biến tr n khoảng  ;1  và  ồng biến tr n khoảng (1;2). 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

||  0 
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  i giải 

 h n  . 

  p x c  ịnh :  ;2 D  . 

 Ta có  
2 1

, ;2
2

 
    



x
y x

x
.  

Giải 0 2 1 1      y x x ; 'y không x c  ịnh khi x=2 
 ảng biến thi n: 

 

 

 
 

  a vào bảng biến thi n; hàm số  ồng biến tr n ( ;1)  và nghịch biến tr n khoảng  

(1; 2).  

 

 âu 98.  ho hàm số y=cos 2x+ sin2x.tanx với ( ; )
2 2

π π
x . Khẳng  ịnh nào sau  ây là 

khẳng  ịnh  úng? 

A.  àm số luôn giảm tr n ( ; )
2 2

π π
. 

 
. 

B.  àm số luôn tăng tr n ( ; )
2 2

π π
 . 

C.  àm số không  ổi tr n ( ; )
2 2

π π
.  

D.  àm số luôn giảm tr n ( ;0)
2

π
.   

  i giải 

 h n  . 

Xét tr n khoảng ( ; )
2 2

π π
.  

Ta có: 
cos2 .cos sin 2 .sin

cos2 sin 2 .tan 1 0
cos


     

x x x x
y x x x y

x
 

 àm số không  ổi tr n ( ; )
2 2

π π
. 

    1  2 

 

  
 

0 
 

|| 

 

 

 6  
5 
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Câu 99.  ìm tất cả c c gi  trị th c của tham số m sao cho hàm số 
2

1

x m
y

x

 



 giảm tr n 

c c khoảng mà nó x c  ịnh ? 

A.m<-3 B. 3m  C. 1m . D.m< 1 

  i giải 

 h n   

                p x c  ịnh: =  \ {-1}.  

         Ta có 
 

2

1

1


 



m
y

x
 

Để hàm số giảm tr n c c khoảng mà nó x c  ịnh :  
        0, 1 1      y x m  

 

Câu 100.  ìm tất cả c c gi  trị th c của tham số m sao cho hàm số sau:  

 

 y= 
  

 
x

3
 – mx

2
 + (2m- 3).x- m+ 2 luôn nghịch biến tr n  ? 

   

A. 3 1m   . B. 1m  . C. -3< m < 1. D. 3; 1m m   . 

  i giải 

 h n A 

  p x c  ịnh:  = . 
  a có y’= - x

2
 – 2mx + 2m – 3 

Để hàm số nghịch biến tr n   thì 
0

0,
0

 
     

 

ya
y x

2

1 0 ( )
3 1

2 3 0

hn
m

m m

 
    

  
 

Câu 101.  ìm tất cả c c gi  trị th c của tham số  m  sao cho hàm số 
2 ( 1) 2 1x m m

y
x m

   



 tăng tr n từng khoảng x c  ịnh của nó? 

A.m >1. B. 1m   C.m< 1 D. 1m  . 

  i giải 

 h n  . 

  p x c  ịnh: = \{m}. 

 Ta có 
2 2

2

2 1

( )

   
 



x mx m m
y

x m
 

Để hàm số tăng tr n từng khoảng x c  ịnh của nó 
2 20, 2 1 0,           y x D x mx m m x D  

1 0( )
1

1 0

hn
m

m
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Câu 102. Tìm tất cả c c gi  trị th c của tham số m  sao cho hàm số y=f(x)=x+m.cosx 

luôn  ồng biến tr n  ? 

A. 1m  B.m> 2 C.m < 1 D. 
1

2
m  . 

  i giải 

 h n A. 

  p x c  ịnh:  =  . a có y’= 1- m.sinx.  

 àm số  ồng biến tr n  ' 0, sin 1,y x m x x         

*  rư ng hợp 1: m=0 ta có 0 1, x   . V y hàm số luôn  ồng biến tr n  . 

*  rư ng hợp 2: m>0 ta có 
1 1

sin , 1 1x x m
m m

        

 rư ng hợp 3: m<0 ta có 
1 1

sin , 1 1x x m
m m

          

V y 1m  

 

Câu 103.  ìm tất cả c c gi  trị th c của tham số m  sao cho hàm số 

 y= (m-3)x- (2m+1).cosx luôn nghịch biến tr n  ? 

A. 
2

4
3

m   B.m> 2 C. 
3

1

m

m








. D.m<2 

  i giải 

   h n A. 

  p x c  ịnh: =  .  a có:y’= m-3 + (2m+1).sinx  

 àm số nghịch biến tr n  ' 0, (2 1)sin 3 ,y x m x m x           

* rư ng hợp 1: m= 
1

2
 ; ta có 

   
0 £

7

2
,"x Î .  

V y hàm số luôn nghịch biến tr n  . 

*  rư ng hợp 2:m< 
1

2
; ta có 

3 3
sin , 1

2 1 2 1

m m
x x

m m

 
     

 
 

3 2 1 4m m m         

*  rư ng hợp 3:m > 
1

2
 ; ta có: 

3 3
sin , 1

2 1 2 1

m m
x x

m m

 
    

 

2
3 2 1

3
m m m      .   

V y 
2

4
3

m .  

Câu 104.  ho hàm số y= (m
2
 – 2m).x

4
+( 4m- m

2
)x

2
 - 4.  ỏi có bao nhi u gi  trị nguy n 

của tham số m  ể hàm số  ồng biến tr n khoảng (0, )   

 A. 0.            . Vô số.                 C. 2.                      D. 3. 

  i giải.   

 a xét hai trư ng hợp: 
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+  rư ng hợp 1:   ệ số 2

2

0 4
2 0

2 4 4

m y
a m m

m y x

loai
.  

 àm số  y= 4x
2
-4 có  ồ thị là một parabol nghịch biến tr n khoảng ( ,0)   

,  ồng biến tr n khoảng (0, ) . 
 

  o  ó m=2 thỏa m n. (  c sinh rất mắc phải sai lầm là không xét trư ng hợp a=0 ) 

+  rư ng hợp 2.   ệ số 
2 2 0a m m .  

  a vào d ng  iệu  ặc trưng của hàm trùng phương thì y u cầu bài to n tương  ương với 

 ồ thị thàm số có một c c trị và  ó là c c tiểu khi và chỉ khi:  

 
0 0

0 0

ab a

a b
 

2

2

2 0 0 2
2 4 3;4

0 44 0

m
m m m m

m m
mm m

. 

Kết hợp hai trư ng hợp v y 2;3;4 .m   

 h n  . 

Câu 105.  ìm tất cả c c gi  trị th c của tham số m sao cho hàm số sau  y= 2x
3
 –3(m+2)x

2
 

+ 6( m +1)x – 3m+5 luôn  ồng biến tr n  .? 

            A. 0. B. –1 . C. 2. D. 1. 

  i giải 

      h n A 

* Đạo hàm: y’= 6x
2
 – 6(m+2). x + 6(m+1) 

* Ta có: f’(x) = 0 6x
2
 -6(m+2).x+ 6(m+1) =0  

 
1

1

x

x m


 

 
 

* Phương trình f’( x)=0 có nghiệm kép khi m=0. Khi  ó, hàm số luôn  ồng biến tr n  . 

*  rư ng hợp     , phương trình f’(x)=0 có hai nghiệm phân biệt (không thỏa y u cầu 

bài toán). 

Câu 104.  ìm gi  trị nhỏ nhất của tham số m  sao cho hàm số y= 
3

3

x
+ mx

2
- mx - m luôn 

 ồng biến tr n  ? 

A.m= -5. B. m=0. C. m= - 1. D.m= - 6. 

  i giải 

 h n  . 

  p x c  ịnh:  = .  

Ta có y’= x
2
 + 2mx - m  

 àm số  ồng biến tr n  
2

1 0( )
0, 1 0

0

hn
y x m

m m


        

 
 

V y gi  trị nhỏ nhất của m  ể hàm số  ồng biến tr n   là m= - 1. 
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Câu 105.   ìm tất cả c c gi  trị th c của tham số m    ể hàm số 
1x

y
x m

 nghịch biến 

tr n khoảng ( ;2) . 

 A.m>2              B. 1m .                 C. 2m .                      D.m>1 

  i giải. 

 Ta có 
2

1
'

m
y

x m
.  

Với  -m+1<0 hay m>1 thì y’ <0 m i x kh c  m n n  hàm số    cho nghịch biến tr n từng 

khoảng ( ; )m và ( ; )m   

 o  ó;  ể hàm số    cho  ồng biến tr n khoảng ( ;2)  khi và chỉ khi:  

( ;2) ( ;m) 2m  (thỏa m n).  

 h n C. 

Cách 2. Ta có 
2

1
'

m
y

x m
. 

Ycbt 
1 0 1 0' 0, 2 1

2.
;2 2; 2

m my x m
m

m mx m m
 

Câu 106.  ho hàm số 
2 3mx m

y
x m

 với m là tham số th c. G i S là t p hợp tất cả c c 

gi  trị nguy n của m  ể hàm số  ồng biến tr n c c khoảng x c  ịnh.  ìm số phần tử của 

S. 

 A.5           B. 4              . Vô số.                     D.3 

  i giải.  

Điều kiện : x m   

Ta có 
2

2

2 3
'

m m
y

x m
.  

Để hàm số  ồng biến tr n từng khoảng x c  ịnh thì y’ >0 m i x kh c m  

 - m
2
+ 2m+ 3>  0  - 1< m<3 

Mà m nguyên nên m  {0; 1; 2}.  

 Ch n D. 

Câu 107. G i S là t p hợp c c số nguy n m  ể hàm số 
2 3

3 2

x m
y

x m
  ồng biến tr n 

khoảng ( , 14) . Tính tổng   của c c phần tử trong S.  

A. -9             B. -5                  C. -6                      D. -10 

  i giải.  

  p x c  ịnh:  =  \ { 3m- 2}.  

 Đạo hàm 
2

5 5
' .

3 2

m
y

x m
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 àm số  ồng biến tr n khoảng ; 14 ' 0,  ; 14y x

 5 5 05 5 0 5 5 0
, 14

3 2 ; 143 2 3 2 14

mm m
x

mx m m
 

4 1 4; 3; 2; 1;0 10.mm m T  
  h n  . 

Câu 106: Đồ thị nào sau  ây biểu diễn hàm số y = f(x)  ồng biến trên (a;b) 

 A.  B.   

 C.  D.  

 

L i giải 

Ta nhìn vào từng  ồ thị từ trái sang phải, ta thấy 

* A. Đồ thị này  i từ dưới lên trong khoảng (a;b)  Đồ thị  ang biểu diễn s   ồng biến 

 A  úng. 

* . Đồ thị này  i từ trên xuống trong khoàng (a;b)  Đồ thị  ang biểu diễn s  nghịch 

biến  C sai. 

*  . Đồ thị này  i từ trên xuống trong khoàng (a;b)  Đồ thị  ang biểu diễn s  nghịch 

biến  D sai. 

Ch n A.  
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Câu 107.  Cho hàm số y= 34

3
x + 5x

2
 – 6x+ 1995. Cho các phát biểu sau, ch n câu trả 

l i  úng. 

(1) Hàm số tăng tr n 
3

1;
2

 
 
 

 

(2) Hàm số giảm trên (-;-1)  
3

;
2

 
 

 
 

(3) Hàm số tăng tr n 
6

1;
5

 
 
 

 hoặc 
6 3

;
5 2

 
 
 

 

(4) y’ = 0  

1

3

2

x

x



 


 

A. (1); (3) B. (1); (2); (3) C. (1); (3); (4) D. (1); (2) 

L i giải 

  nh  ạo hàm của hàm số    cho và xét dấu  ạo hàm 

*  a có  ạo hàm: y’ = -4x
2
 + 10x – 6  

 ho y’ = 0  -4x
2
 + 10x – 6 = 0  

1

3

2

x

x



 


  

* Bảng biến thiên.  

 

 

 

 

 a xét c c phương  n:  

 (I) Đúng.   a vào bảng xét dấu ta thấy y’ > 0; 
3

1;
2

x
 

  
 

  Hàm số  ồng biến trên 

3
1;

2

 
 
 

. 

(II) Sai. D a vào bảng biến thiên ta có hàm số giảm trên (-;-1) và 
3

;
2

 
 

 
 

X - 1 3

2
 

+ 

y’         - 0        + 0         -  



TÀI LIỆU CỰC CHẤT TẠI VIETJACK.COM               FB: Học cùng Vietjack 
 

 

Học trực tuyến tại https:// khoahoc.vietjack.com              youtube: Học Cùng Vietjack 
 

 

 (III) Đúng.  uy ta thấy hàm số và  ạo hàm liên tục trên khoảng 
3

1;
2

 
 
 

 không  ược tách 

ra thành hai khoảng nhưng kết lu n như v y vẫn  úng có chữ “hoặc”. 

(IV) Đúng.   a vào bước t nh  ạo hàm phía trên. 

Ch n C . 

Câu 108. Cho hàm số 
22 26

2

x x
y

x

 



. Có bao nhiêu khoảng  ồng biến của hàm số    

cho? 

(1)  ; 1 15     (2) (-1;1)  (3) (10;+)  (4)  1 15;    

(5) (-3;0)   (6) (-6; -3)  (7) 
5

; 1 15
2

 
   
 

 (8)  1 15; 1   

 A. 0 B. 1 C. 3 D. 4 

L i giải 

T p x c  ịnh: D= R\ {-2}.  

*  a có  ạo hàm của hàm số là: 
2

2

2 4 28
'

( 2)

x x
y

x

 



 

*  ho y’ = 0  2x
2
 + 4x – 28 = 0  

1 15

1 15

x

x

   


  

 

Bảng biến thiên: 

X - 1 5   -2 1 5   + 

y’ +     0        -             -        0        +  

Y        

      

      

D a vào bảng biến thiên, ta có thể ch n các khoảng (1);(3);(4);(6). 

Ch n D.  

 



TÀI LIỆU CỰC CHẤT TẠI VIETJACK.COM               FB: Học cùng Vietjack 
 

 

Học trực tuyến tại https:// khoahoc.vietjack.com              youtube: Học Cùng Vietjack 
 

Câu 109. Cho hàm số 2 5y x x   . Đâu là khoảng nghịch biến của hàm số    cho?  

 A. (2;5) B. 
5

;3
2

 
 
 

 C. (4;5) D. 
2 15

2;
2

 
  
   

L i giải 

  nh  ạo hàm của hàm số    cho và xét dấu  ạo hàm với t p x c  ịnh hàm số là 

5
;

2
D

 
 
 

 

*  a có  ạo hàm của hàm số là 
1 1 2 5 5

' 1 ; ;
22 5 2 5

x
y x

x x

   
      

   
 

*  ho y’ = 0  2 5x   = 1  2x – 5 = 1  x = 3. 

* Bảng biến thiên.  

 

x 

        

5

2
 

3 + 

y’          +                    0 - 

y    

 

 

 

D a vào bảng biến thiên; hàm số nghịch biến trên khoảng (3; ) . Mà (4;5) (3; )  

nên hàm số    cho cũng nghịch biến trên khoảng (4; 5).  

Ch n C.  

 

Câu 110.  Cho hàm số 
1

3 5
2

y x
x

  


. Chỉ ra khoảng  ồng biến của hàm số? 

 A. (3; 10)  B.( -2; 3)                C. ( 1; 3)                   D. ( 0; 2) 
 

L i giải
 

Ta biến  ổi hàm số về dạng hay gặp 
21 3 11 11

3 5
2 2

x x
y x

x x

 
   

   

 



TÀI LIỆU CỰC CHẤT TẠI VIETJACK.COM               FB: Học cùng Vietjack 
 

 

Học trực tuyến tại https:// khoahoc.vietjack.com              youtube: Học Cùng Vietjack 
 

T p x c  ịnh: D= R\ {2} 

 a có  ạo hàm của hàm số là: 
2

2

3 12 11
'

( 2)

x x
y

x

 



 

 ho y’ = 0  3x
2
 – 12x + 11 = 0  

6 3

3

6 3

3

x

x

 



 




 

Bảng biến thiên: 

x - 6 3

3


 

2 6 3

3


 

+ 

y’ +     0        -             -        0        +  

y        

      

      

 

D a vào bảng biến thiên, ta thấy hàm số  ồng  biến trên 
6 3

( ; )
3

 và 

6 3
( ; )

3
.  o  ó, hàm số cũng  ồng biến trên khoảng (3; 10). 

Ch n A.  

Câu 111.  Cho hàm số 
2 3

2 1

x
y

x





. Tìm ra khoảng nghịch biến có  ộ dài nhỏ nhất? 

 A. 
1

;2
2

 
 
 

            B. 
6 5

;
5 2

 
 
                     

C. 
2 15 4 13

;
2 2

  
  
 

          D. 
3 15 7

;
2 2

 
  
   

L i giải 

T p x c  ịnh: 
3

[ ; )
2

D  .  

 a có  ạo hàm của hàm số là: 
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2 2

1
(2 1) 2 2 3

2 52 3
'

(2 1) (2 1) 2 3

x x
xx

y
x x x

   
 

 
    

Bảng biến thiên:   

 

x 

        

3

2
 

5

2
 

+ 

y’          +         0 - 

y    

 

 

 ho y’ = 0  -2x + 5 = 0  
5

2
x 

 

D a vào  bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên 
5

[ ; )
2

  

 o  ó ta loại A, B. Còn lại phương  n  ,   ta thấy thỏa  iều kiện nghịch biến.  

Dùng CASIO th c hiện công việc tìm  ộ dài mỗi khoảng. 

Ch n D.  

Câu 112.  Cho hàm số 23 2y x x . Hàm số    cho có khoảng  ồng biến có  ộ dài 

lớn nhất là: 

 A. (-3;-1) B. (-1;0) C. (-1;1) D. (-1;2) 

L i giải 

T p  x c  ịnh D= [-3; 1].  

 a có  ạo hàm của hàm số là: 
2

1
' ; ( 3;1)

3 2

x
y x

x x
  

 ho y’ = 0  x = -1 

Bảng biến thiên:    
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x - -3 -1 1 + 

y’               + 0                -   

y      

      

      

 

D a vào bảng biến thiên ta thấy ngay khoảng  ồng biến dài nhất là (-3;-1). 

Ch n A.  

Câu 113.  Cho khoảng sau  ây,  âu là khoảng nghịch biến của hàm số  

y= sin
2
x 

3
; [ ; ]

2
x x π π   

(1) 
5 3

;
6 4

   
 
 

  (2) 
9

;
10




 
 
 

 (3) 0;
12

 
 
 

  (4) ;
4 3

  
 
 

 

(5) ;0
2

 
 
 

   (6) 
7

;
4 12

  
 
 

 

 A. (1);(3); (5) B. (2);(3);(4) C. (2);(3); (5) D. 1);(3); (6) 

L i giải 

*  a có  ạo hàm của hàm số là: 
3 3

' 2sin .cosx - sin 2
2 2

y x x    

* Xét y’= 0  
3 6

sin 2 ( )
2

3

x k

x k

x k








 

  
  


 

Phương ph p  ếm nghiệm lượng giác trong khoảng,  oạn: 

 Với 
6

x k


   ( )k  

Ta có: x  [-;] 
7 5

6 6 6
k k


  


       .  

Do k   k = {-1;0}  
5

;
6 6

x
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 Với 
3

x k


   ( )k  

Ta có: x  [-;] 
4 2

3 3 3
k k


  


       .  

Do k   k = {-1;0}  
2

;
3 3

x
  

  
 

 

Bảng biến thiên hàm số: 

x -  5

6


  

2

3


  

6


 

3


            

  

y’ - 0              + 0          - 0        + 0         - 

y      

      

      

 

D a vào bảng biến thiên, ta sẽ ch n  ược các khoảng (2); (3); (5). 

 Ch n C.  

Câu 114.  Cho hàm số 
2

2 1

x
y

x
.  Dấu của  ạo hàm  ổi chiều mấy lần? 

 A. 2 B. 4 C. 3 D. 1 

L i giải 

*T p x c   ịnh : ( ; 1) (1, )D   

*  a có  ạo hàm của hàm số là: 
 

2
2

32

2 2 2

2 1
21

'
1 1 1

x
x x

x xx
y

x x x

 


 
  

 

 ho y’ = 0  x
3
 – 2x = 0  

0( )

2

2

x l

x

x

    

Bảng biến thiên:  
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x   2  -1 1 2           + 

y’ - 0           +           -        - 0         + 

 

D a vào bảng xét dấu, ta thấy  ạo hàm  ổi dấu hai lần.  

Ch n A.  

Câu 115.  Đâu là mệnh  ề  úng trong c c mệnh  ề sau? 

 A. Hàm số y = x
3
 – 6x

2
 + 3x – 4 có khoảng  ồng biến là (2 3;1) .   

 B. Hàm số y = -x
2 
+ 5x + 3 có khoảng nghịch biến là (2;+)  

 C. Hàm số 
2 5

3

x
y

x





 có khoảng nghịch biến dài nhất là (2;+) 

 D. Hàm số 
2 3 2

1

x x
y

x
 luôn  ồng biến trên từng khoảng x c  ịnh. 

L i giải 

 a xét c c phương  n :  

*A. sai vì y’ = 3x
2
 – 12x + 3; y’ = 0 

2 3

2 3

x

x
   

Bảng biến thiên:  

 

 

 

Trên khoảng (2 3;1)  hàm số nghịch biến. 

* B. Sai vì y’= -2x + 5; y’ = 0  
5

2
x   

Bảng biến thiên:  

x - 5

2
 

+ 

y’ +              -  

Hàm số nghịch biến  trên 
5

( ; )
2

  

x - 2 3  2 3  + 

y’         +   0        -    0         +  
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C. Sai vì  

T p  x c  ịnh D= R\ {3}.  

Đạo hàm 
2

1
'

( 3)
y

x
< 0 3x   

 

  hàm số luôn nghịch biến trên từng khoảng x c  ịnh  

 . Đúng.  

T p x c  ịnh D = R\{1}.  

Đạo hàm 
2

2 2

2 5 4
' 1 0,

( 1) ( 1)

x x
y x D

x x
  

  hàm số luôn  ồng biến trên từng khoảng x c  ịnh  thỏa mãn với mệnh  ề. 

Ch n D  

 

Câu 116.  ho hàm số y= f(x). Đồ thị hàm số y= f’(x) như 

hình bên. Khẳng  ịnh nào sau  ây sai ? 

A.  àm số f(x)  ồng biến tr n (-2;1)  

 .  àm số f(x)  ồng biến tr n ( ; )1   

 .  àm số f(x) nghịch biến tr n  oạn có  ộ dài bằng 2. 

 .  àm số f(x) nghịch biến tr n ( ; )2   

 
  i giải. 

   a vào  ồ thị của hàm số y= f’(x) ta thấy: 

+) f’(x)> 0  khi 
x

x

2 1

1
  nên f(x)  ồng biến tr n c c khoảng (-2; 1) và ( ; )1 . 

Suy ra A  úng,    úng. 

+) f’(x)< 0 khi  x<- 2. Khi  ó; hàm số nghịch biến tr n khoảng ( ; )2 . Suy ra D 

 úng. 

 ùng phương ph p loại trừ, ta ch n  . 

Câu 117.   ho hàm số y= f(x).  Đồ thị hàm số y= f’(x) như hình b n dưới 

 
 àm số g(x)= f(x

3
)  ồng biến tr n khoảng nào trong c c khoảng sau ? 

 A. ( ; 1)   B.(-1; 1) C. (1; )   D.(0;1) 



TÀI LIỆU CỰC CHẤT TẠI VIETJACK.COM               FB: Học cùng Vietjack 
 

 

Học trực tuyến tại https:// khoahoc.vietjack.com              youtube: Học Cùng Vietjack 
 

  i giải.  

 h n  . 

Ta có: g’(x)= 3x
2
.f’(x

3
) 

*Xét phương trình g’(x) = 0 
2

3

0

'( ) 0

x

f x
  

  a vào  ồ  thị hàm số suy ra:  
2

3

3

3

0
0

0
1

1
1

1

x
x

x
x

x
x

x

  

 ảng biến thi n 

 
 

  a vào bảng biến thi n; hàm số  ồng biến tr n (-1; 0) và (1; ) .  

 àm số nghịch biến tr n ( ; 1)  và (0; 1). 

 

Câu 118.  ho hàm số y= f(x). Đồ thị hàm số y= f’(x) như 

hình bên.  ỏi hàm số g(x)= f(1- x
2
) nghịch biến tr n 

khoảng nào trong c c khoảng sau ? 

 A.(1;2)  B. (0; )   

 C. (-2; -1)  D. (-1; 1) 

 
  i giải. 

 h n   .  

Do g(x)= f( 1- x
2
 ) nên 2'( ) 2 . '(1 )g x x f x   

Để hàm số g(x) nghịch biến khi và chỉ  khi:  

2

2

2 0

'(1 ) 0

2 0

'(1 ) 0

x

f x

x

f x

  

 *   rư ng hợp 1: 
2 2

2 0 0

'(1 x ) 0 1 1 2(*)

x x

f x
  

 o phương trình (*) vô nghiệm n n hệ phương trình tr n vô nghiệm.  
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*  rư ng hợp 2: 2

2

2

0 0
2 0

001 1
'(1 x ) 0

1 2

x x
x

xxx
f

VLx

 

Cách 2. Ta có: 2

2

2

0
0

'( ) 0 01 1
'(1 x ) 0

1 2

x
x

g x xx
f

x

  

 

 ảng biến thi n 

 
 

  a vào bảng biến thi n; hàm số g(x)  ồng biến tr n ( ;0) và  nghịch biến tr n 

(0; )  .  

 

Câu 119:  ìm t p hợp tất cả c c gi  trị của tham số th c của m  ể hàm số  

 y= ln( x
2
+ 1) –mx+1  ồng biến tr n   . 

A. m> 1                    B. m< 1                 . m≤ -1                        . m≥ -1 

Lời giải 

Ta có: 
2

2

1
  



x
y m

x
. 

Hàm số y= ln( x
2
+ 1) –mx+1  ồng biến tr n    khi và chỉ khi y’≥ 0 với m i x. 

  2

2
( ) , ;

1
     



x
g x m x

x
.  

Ta có 
 

2

2
2

2 2
( ) 0 1.

1

 
     



x
g x x

x
 

Bảng biến thiên: 

x    1   1    
( )g x     0    0     

( )g x  0   

 

 

1  

 

1   

0  

D a vào bảng biến thiên ta có: 
2

2
( ) ,

1

x
g x m

x
 


 với  m i x khivà chỉ khi m≤ -1. 

Chọn C. 
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Câu 120: Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m  ể hàm số 3

5

1

5
y x mx

x
    

 ồng biến  với x> 0?  

A. 4 B. 5 C.  3 D. 2 

Lời giải 

+  àm số x c  ịnh và li n tục với m i x> 0.. 

 Ta có 2

6

1
3y x m

x
    ,  0;x   . 

+ Hàm số  ồng biến trên khoảng (0; +∞)  khi và chỉ khi 2

6

1
3 0y x m

x
      với m i x> 

0. 

 2

6

1
3m x g x

x
    ,  0;x    

 
 

0:
max

x
m g x

 
  . Ta có   7

6
6g x x

x
   

8

7

6 6x

x

 
 ;   0 1g x x     

     Bảng biến thiên  

x  0   
 

 1    

 g x      
 

0     

 g x  

  

 

 4   

  

 

Suy ra maxg( x) = g(1) = -4 và do  ó  ể hàm số    cho  ồng biến t với x> 0 thì m≥ -4  

 Mà m nguyên âm nên  m{- 4; -3; -2; -1} 

Chọn A. 

 


